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PHẦN I: CÁC NHÂN TỐ RỦI RO
1. Rủi ro về kinh tế
Sự phát triển của nền kinh tế thường được đánh giá thông qua tốc độ tăng trưởng GDP, sự biến động về lạm phát, lãi suất hay tỷ giá hối đoái. Các yếu tố rủi ro mang tính hệ thống này tác động vào mọi chủ thể tham gia vào nền kinh tế, trong đó bao gồm lĩnh vực kinh doanh đường thủy của Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam (SOWATCO). 
· Tăng trưởng kinh tế

Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam năm 2004 – 2010, Việt Nam có tốc độ tăng trưởng ổn định ngay cả trong những năm diễn ra suy thoái kinh tế toàn cầu (cụ thể: năm 2003 GDP tăng 7,23%, năm 2004 GDP tăng 7,7%, năm 2005 GDP tăng 8,4%, năm 2006 GDP tăng 8,17%, năm 2007 GDP tăng 8,48%, năm 2008 GDP giảm 6,18%, năm 2009 GDP giảm 5,32%, năm 2010 GDP tăng 6,78%). Trong năm 2007, sản xuất công nghiệp tăng 17,1%, kim ngạch xuất khẩu đạt 48,38 tỷ USD tăng 21,5% so với năm 2006, kim ngạch nhập khẩu đạt 60,83 tỷ USD tăng 35,5% so với năm 2006. Tăng trưởng kinh tế năm 2007 của Việt Nam đứng vào hàng các quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong khu vực (theo đánh giá của Ngân hàng Phát triển Châu Á – ADB thì năm 2007 kinh tế Trung Quốc tăng 11,2%, Singapore tăng 7,5%, Philippine tăng 6,6%, Indonesia tăng 6,2%, Malaysia tăng 5,6%, Thái Lan tăng 4%). Năm 2008 và 2009 tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người tăng đáng kể song tốc độ tăng chậm lại, năm 2008 đạt 1.024 USD và năm 2009 đạt 1.100 USD/năm. 

Các thành tựu trong việc cải tổ kinh tế cùng với việc gia nhập WTO giúp Việt Nam thu hút vốn đầu tư nước ngoài để phát triển kinh tế. Tính đến 21/12/2010, cả nước có 12,2 nghìn dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký là 192,9 tỷ USD. Tuy nhiên năm 2008, thế giới ghi nhận cuộc khủng hoảng trên toàn cầu về tài chính, ngân hàng, nhà đất và năng lượng, và việc ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới khiến cho nền kinh tế Việt Nam cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Không nằm ngoài sự tác động mạnh mẽ của cuộc suy thoái kinh tế, hoạt động sản xuất kinh doanh của SOWATCO cũng bị ảnh hưởng nặng nề. 
Kinh tế xã hội Việt Nam năm 2010 diễn ra trong bối cảnh không ít khó khăn, thách thức nhưng với đà phục hồi nhanh sau khủng hoảng đã vươn lên và đạt được mức tăng trưởng khá với 6,78%, cao hơn nhiều mức tăng 5,32% của năm 2009 và vượt kế hoạch đề ra ở mức 6,5%. Sản xuất, kinh doanh của các ngành, lĩnh vực đều tăng khá. Sản xuất công nghiệp tiếp tục giữ ổn định. Xuất khẩu hàng hoá đạt kim ngạch cao, từ đó hạn chế được tỷ lệ nhập siêu, cải thiện cán cân thanh toán. Hội nhập kinh tế mang đến nhiều cơ hội nhưng mức độ tiếp nhận vốn của nền kinh tế còn chưa cao, nguồn nhân lực chưa đạt chất lượng ... Do vậy những vấn đề nêu trên cần phải được cơ quan có thẩm quyền áp dụng các giải pháp thích hợp và đồng bộ.
Hiện nay, Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam là một trong những doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ về vận tải đường thủy nội địa và quá cảnh Campuchia, xếp dở và kinh doanh kho bãi, cảng, dịch vụ vận tải, đóng mới và sửa chữa phương tiện thủy, xây dựng công trình giao thông, dân dụng công nghiệp, xuất khẩu trực tiếp và ủy thác, xuất khẩu lao động, tư vấn thiết kế nên kết quả kinh doanh của SOWATCO cũng chịu ảnh hưởng nhiều bởi tình hình xuất nhập khẩu chung của cả nước.
· Rủi ro về lạm phát
Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam, tỷ lệ lạm phát của Việt Nam trong những năm gần đây luôn ở mức cao và có những năm lên tới hai con số. Năm 2005 là 8,4%, năm 2006 là 6,6%, năm 2007 là 12,65 và năm 2008 lên tới 19,89%. Tuy nhiên, với các biện pháp, nỗ lực kiềm chế lạm phát của Chính phủ thì đến năm 2009, mức lạm phát đã giảm xuống còn 6,8%, tuy rằng mức lạm phát này còn cao hơn so với các nước khác. Theo thông tin mới nhất của Tổng cục Thống kê thì tỷ lệ lạm phát của Việt Nam năm 2010 là 11,75%. Khi lạm phát xảy ra sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy chi phí đầu vào của doanh nghiệp tăng lên, ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả kinh doanh và tốc độ tăng trưởng của các doanh nghiệp. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến giá cổ phiếu của doanh nghiệp và cũng sẽ tác động không nhỏ tới tâm lý của các nhà đầu tư cá nhân cũng như nhà đầu tư chiến lược là các tổ chức và các công ty chứng khoán khi quyết định bỏ vốn vào thị trường. Từ đó, làm ảnh hưởng tới doanh thu và lợi nhuận đạt được của Công ty.
· Rủi ro tỉ giá
[image: image7.png]Hoạt động vận tải đường thủy của Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam bên cạnh hoạt động vận tải đường thủy phụ thuộc khá lớn vào giá cả nhiên liệu như xăng, dầu. Ngoài ra, hoạt động thương mại của Công ty, chủ yếu khai thác vào các sản phẩm như dầu nhờn ENEOS, HONDA và mũ bảo hiểm... mà đồng tiền được dùng để thanh toán chủ yếu là đồng đô la Mỹ (USD), trong khi đó, sản phẩm của Công ty được tiêu thụ ở thị trường trong nước. Do đó, biến động về tỷ giá giữa đồng Việt Nam và USD sẽ có tác động rất lớn đến chi phí đầu vào của Công ty và ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Để giảm thiểu ảnh hưởng của loại rủi ro này, Công ty đã tiến hành dự báo biến động giá cả sản phẩm, nguyên vật liệu đầu vào, nhằm chủ động trong khâu nhập khẩu và tồn trữ vào thời điểm thích hợp, chủ động trong việc mua bán ngoại tệ vào thời điểm thích hợp để phục vụ công tác mua hàng.
Bên cạnh đó, Công ty còn chịu rủi ro cạnh tranh của các doanh nghiệp trong ngành, các doanh nghiệp nhỏ lẻ thì phương tiện vận tải thô sơ, chi phí hoạt động thấp, giá thành rẻ, khả năng cạnh tranh cao về giá trong điều kiện mặt bằng giá như hiện nay. Ngoài ra, do tình hình giá dầu thế giới không ổn định, kéo theo chi phi vận chuyển bất ổn, thủ tục xuất nhập khẩu rườm ra làm ảnh hưởng đến việc cạnh tranh về giá.
2. Rủi ro về luật pháp
Hệ thống pháp luật của nước ta hiện nay chưa được hoàn chỉnh, việc vận dụng pháp luật vào thực tế còn nhiều khó khăn. Sự điều chỉnh của các văn bản luật thuộc các lĩnh vực nêu trên còn thiếu nhất quán, thiếu ổn định và có những quy định chồng chéo nhau, đôi khi các văn bản hướng dẫn thi hành chưa đầy đủ, thiếu cập nhật gây khó khăn trong việc áp dụng. Tuy nhiên, Việt Nam đã gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) nên môi trường pháp lý dần hoàn thiện và tuân theo các quy định chung của quốc tế.

Đặc biệt, với xu hướng phát triển chung của nền kinh tế, Chính phủ cũng đang từng bước hoàn chỉnh hệ thống pháp luật tạo sự thông thoáng hơn về các thủ tục hành chính để tạo môi trường kinh doanh tốt hơn. Chính phủ sẽ có những điều chỉnh theo hướng thông thoáng hơn nên rủi ro pháp luật không có ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của SOWATCO nhưng sẽ tác động đến công tác hoạch định các chiến lược phát triển dài hạn của SOWATCO.

Ngoài việc chịu sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp và pháp luật chuyên ngành, hoạt động của SOWATCO còn phải chịu sự điều chỉnh của các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán vì khi SOWATCO đã trở thành công ty đại chúng và niêm yết tập trung thì phải tuân theo quy định Luật chứng khoán. Tuy nhiên các văn bản trong lĩnh vực này đang trong quá trình hoàn thiện nên sự thay đổi là khó tránh khỏi, ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh của SOWATCO.

Trong hoạt động vận tải đường thủy, các công ty thường bị động trong nguồn đầu vào và bị cạnh tranh từ các công ty trong ngành. Ngoài ra. mức lợi nhuận trong ngành vận tải đường thủy bị tác động rất lớn từ biến động giá dầu trên thế giới. SOWATCO đã hoạt động lâu năm trong ngành nên có sẵn lượng khách hàng tương đối ổn định, dự kiến giá dầu trên thế giới trong những năm tới cũng không có biến động lớn.

Ngoài ra, do đặc thù ngành vận tải đường thủy có tiềm ẩn những rủi ro về tai nạn làm thiệt hại người, tài sản và người vận chuyển phải bồi thường. Để hạn chế tổn thất người vận chuyển có thể mua bảo hiểm, tuy nhiên việc mua bảo hiểm sẽ làm giảm mức lợi nhuận của SOWATCO.
3. Rủi ro đặc thù
Hoạt động chính của Công ty là vận tải đường sông, đóng mới và sửa chữa phương tiện thủy, xuất nhập khẩu ủy thác và phân phối dầu nhờn, máy móc thiết bị, trang thiết bị. Đây là những hoạt động chủ yếu mang lại doanh thu lớn nhất cho Công ty. Các sản phẩm này được Công ty nhập từ hai nguồn chính là trong nước và nước ngoài và được thanh toán theo phương thức trả chậm theo từng hợp đồng cụ thể do đó các khoản phải trả và phải nộp ngắn hạn của Công ty khá cao, điều này là đặc thù kinh doanh của những công ty có thêm lĩnh vực kinh doanh thương mại, không thể tránh khỏi. Như vậy, ta có thể thấy Công ty cũng phụ thuộc khá nhiều vào nguồn tín dụng trả chậm của nhà cung cấp, nếu trường hợp Công ty không bán được hàng sẽ không thể thanh toán được khoản phải trả, gây rủi ro vỡ nợ. Tuy nhiên, hoạt động phân phối dầu nhớt và trang thiết bị của Công ty hiện đang được phát triển khá mạnh, các sản phẩm được phân phối cho các công ty lớn có uy tín và các hợp đồng đều được ký trước. Do đó đầu ra và nguồn thu của Công ty đảm bảo, đều đặn, nguồn tiền để thanh toán cho nhà cung cấp đúng hạn, rủi ro thanh toán được hạn chế đến mức thấp nhất.
Ngoài ra, do đặc thù ngành vận tải đường thủy có tiềm ẩn những rủi ro về tai nạn làm thiệt hại người, tài sản và người vận chuyển phải bồi thường. Để hạn chế tổn thất người vận chuyển có thể mua bảo hiểm, tuy nhiên việc mua bảo hiểm sẽ làm giảm mức lợi nhuận của SOWATCO.
4. Rủi ro biến động giá cổ phiếu của SOWATCO
Tuân theo quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước Việt Nam, cổ phiếu của SOWATCO đăng ký giao dịch trên thị trường UPCOM của Sở GDCK Hà Nội sẽ đem lại nhiều lợi ích nhất định cho Công ty như uy tín, thương hiệu Công ty, khả năng thanh khoản cổ phiếu SOWATCO, công tác quản trị và điều hành được chuẩn mức hóa... Tuy nhiên, khi đăng ký giao dịch trên thị trường tập trung thì giá cả chứng khoán được quyết định nhiều yếu tố như tình hình hoạt động kinh doanh của tổ chức đăng ký giao dịch, cung cầu thị trường về cổ phiếu, tình hình kinh tế, xã hội, tâm lý nhà đầu tư, sự thay đổi của các văn bản pháp luật có liên quan... Do đó, rủi ro biến động giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán là không tránh khỏi, và cổ phiếu SOWATCO cũng không nằm ngoài quy luật đó.
5. Rủi ro khác
Ngoài các rủi ro trình bày ở trên, giá cổ phiếu của SOWATCO có thể chịu ảnh hưởng của thiên tai như động đất, lũ lụt ... mà khi xảy ra có thể gây thiệt hại tài sản của Công ty như động đất làm sập nhà, lũ cuốn trôi các phương tiện thi công. Đây là những rủi ro ít gặp trong thực tế nhưng khi xảy ra thường gây thiệt hại lớn về vật chất mà không thể ngăn chặn được.
PHẦN II: NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
1. Tổ chức đăng ký giao dịch:
· Ông Trương Quốc Hưng
Chức vụ: Tổng Giám đốc.
· Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan
Chức vụ: Kế toán trưởng.
Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.
2. Tổ chức cam kết hỗ trợ:
· Đại diện: Ông Kelly Yin Hon Wong.
· Chức vụ: Giám Đốc Điều Hành theo Giấy ủy quyền số 25/2009/GUQ – HSC – BGĐ   ngày 09/12/2009 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng Khoán TP. HCM (HSC).
Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ đăng ký giao dịch do Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tham gia lập trên cơ sở hợp đồng cam kết hỗ trợ với Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam (SOWATCO). Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản công bố thông tin này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam (SOWATCO) cung cấp.
PHẦN III: CÁC KHÁI NIỆM
· “Công ty” hay “SOWATCO”: Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103013615 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp, đăng ký lần đầu vào ngày 09 tháng 06 năm 2009
·  “Cổ phần”: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau.

· “Cổ phiếu”: Chứng Khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần cổ phần của SOWATCO.

· “Cổ đông”: Tổ chức hay cá nhân sở hữu một hoặc một số cổ phần của SOWATCO và có đăng ký tên trong sổ đăng ký cổ đông của SOWATCO.

· “Cổ tức”: Khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của SOWATCO sau khi đã thực hiện nghĩa vụ tài chính.

· “Đại Hội đồng cổ đông”: Đại Hội đồng cổ đông của SOWATCO.

· “Hội Đồng Quản Trị”: Hội Đồng Quản Trị của SOWATCO.

· “Ban kiểm soát”: Ban kiểm soát của SOWATCO.

· “Ban Tổng Giám đốc”: Ban Tổng Giám đốc của SOWATCO.

· "Vốn điều lệ": Vốn do tất cả các cổ đông đóng góp và được quy định tại Điều lệ công ty.

· “Tổ chức giao dịch”: SOWATCO.

· “Tổ chức tư vấn”: Công ty Cổ phần Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC).

· “Tổ chức kiểm toán”: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
Các từ hoặc nhóm từ được viết tắt trong Bản công bố thông tin này có nội dung như sau:

· SOWATCO
Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam
· ĐHĐCĐ
Đại Hội đồng cổ đông.

· HĐQT
Hội Đồng Quản Trị.

· BKS
Ban kiểm soát.

· TGĐ
Tổng Giám đốc.

· BTGĐ
Ban Tổng Giám đốc.

· CBCNV
Cán bộ công nhân viên.

· UBND
Ủy ban Nhân dân.

· TSCĐ
Tài sản cố định.

· TSLĐ
Tài sản lưu động.

· SGDCK TP. HCM 
Sở Giao dịch Chứng Khoán TP. HCM.

· UBCKNN
Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

· TP. HCM
Thành Phố Hồ Chí Minh.

· SG
Sài Gòn.

· XDCB
Xây dựng cơ bản.

· QTVP
Quản trị văn phòng.

· QTCL
Quản trị chất lượng.
· NH
Ngân hàng.

· NHTMCP
Ngân hàng thương mại cổ phần.

· TNDN
Thu nhập doanh nghiệp.

· TNHH
Trách nhiệm hữu hạn.

· GDP
Tổng sản phẩm quốc nội.

· CMND
Chứng minh nhân dân.

· ĐKKD
Đăng ký kinh doanh.

PHẦN IV: TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển

Ngày 09/8/1975, Tổng cục giao thông ban hành quyết định số 32/QĐ-TC thành lập Cục Đường sông miền Nam trên cơ sở tiếp quản Nha thủy vận của chính quyền Sài Gòn cũ. Nhiệm vụ chung của Cục Đường sông miền Nam là quản lý và khai thác Vận tải đường sông toàn miền Nam. Đây là đơn vị tiền thân của Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam  ngày nay và ngày 09/8/1975 được chọn là ngày thành lập Tổng Công ty.
Trải qua 35 năm hình thành và phát triển, để phù hợp với nhiệm vụ chiến lược và công tác quản lý từng thời kỳ, tên đơn vị đã được thay đổi như sau: 

· Cục Đường sông miền Nam (1975 – 1976),
· Phân cục đường sông phía Nam (1976 – 1979),
· Xí nghiệp liên hiệp Vận tải đường sông Cửu Long (1979 – 1984),
· Liên hiệp các xí nghiệp Vận tải đường sông 2 (1984 – 1989),
· Liên hiệp các xí nghiệp Vận tải thủy 2 (1989 – 1992),
· Tổng Công ty Vận tải thủy 2 (1992 – 1993),
· Công ty Vận tải thủy 2 (1993 – 1996),
· Tổng Công ty Đường sông miền Nam (1996 – 2009) (Tổng Công ty Đường sông miền Nam chuyển đổi hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con theo quyết định số 1863/QĐ-BGTVT ngày 26/6/2003),
· Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam (2009 đến nay).
Trong suốt chặng đường 35 năm xây dựng và phát triển của Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam chia thành 3 giai đoạn chính: 1975 – 1985, 1985 – 1995 và 1995 – đến nay: 

Giai đoạn 1975 – 1985: Tiếp quản, xây dựng lực lượng ban đầu của ngành đường sông phía Nam 

Ngay trong những năm đầu thành lập, Cục Đường sông miền Nam đã kịp thời đề ra nhiệm vụ là nhanh chóng tiếp quản các cơ sở vật chất, các phương tiện thiết bị thuộc về ngành Vận tải thủy nội địa của chính quyền cũ, khai thác tốt bến cảng, bãi, bốc vác, vận chuyển... đảm bảo cho việc quản lý, khai thác tốt ngành đường sông phía Nam, đặt nền móng cho việc xây dựng các tổ chức Vận tải xếp dỡ, sửa chữa công nghiệp và quản lý ngành thuộc trung ương. Đồng thời Cục đã làm tốt vai trò quản lý được phần lớn các phương tiện Vận tải tư nhân, đảm bảo thực hiện các kế họach vận chuyển phục vụ cho sản xuất, đời sống và đi lại của nhân dân.

Tháng 6/1979 Phân Cục đường sông phía Nam chuyển đổi thành Xí nghiệp liên hợp Vận tải sông Cửu Long với chức năng, nhiệm vụ là trực tiếp sản xuất, kinh doanh, tổ chức sửa chữa đóng mới để tự trang bị phương tiện thiết bị phục vụ cho Vận tải đồng thời đưọc ủy quyền quản lý các đơn vị kinh doanh ngành Vận tải thủy ở phía Nam, ngoài ra còn phải làm nghĩa vụ quốc tế với Campuchia. Ngành đường sông phía Nam từ chỗ hoạt động hết sức phức tạp, phương tiện và Vận tải sông chủ yếu do tư nhân chi phối đến nay ngành đường sông đã đi vào nề nếp với bộ máy tổ chức chặt chẽ từ trung ương đến địa phương, các công ty công tư hợp doanh, các hợp tác xã Vận tải đều quản lý và khai thác có hiệu quả. Vì vậy, hàng năm Xí nghiệp liên hợp Vận tải sông Cửu Long đều nhận được cờ thi đua của Cục đường sông, đặc biệt năm 1983, được Nhà nước trao tặng  Huân chương lao động hạng ba. 

Giai đoạn 1985 – 1995: Đổi mới, vững vàng trong cơ chế thị trường
Giai đoạn này đơn vị mang tên Liên hiệp các xí nghiệp Vận tải đường sông 2, Liên hiệp các xí nghiệp Vận tải thủy 2, Tổng Công ty Vận tải thủy 2 và Công ty Vận tải thủy 2

Năm 1986, Liên hiệp được giao nhiệm vụ đóng mới hai sà lan chuyên dùng và tổ chức vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng phục vụ công trình Thủy Điện Trị An. Đảng và nhà nước đã tặng thưởng 15 Huân chương cho 10 đơn vị và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia xây dựng công trình thủy điện Trị An. 

Trong thời kỳ này, đơn vị đã thực hiện nghĩa vụ quốc tế là vận chuyển được 132 chuyến tàu, chở 303.857 tấn hàng thực phẩm, lương thực, thuốc, phân bón, hàng hóa giúp đỡ Campuchia. Ngoài ra đã hoàn thành 3 công trình hợp tác giữa Bộ Giao thông Vận tải hai nước Việt Nam - Campuchia, đặc biệt là Công trình khảo sát tuyến sông Mê Kông từ Tân Châu đến Phnompenh - Campuchia. Qua nghiệm thu, công trình có giá trị gần 100 triệu đồng vào tính theo thời giá năm 1989.  

Một thành công khác là đơn vị đã chỉ đạo Công ty Vận tải đường sông miền Nam thực hiện là vận chuyển bằng phương thức lash, loại phương tiện vận chuyển hiện đại nhất thế giới thời bấy giờ, nhưng còn xa lạ đối với Việt Nam. Việc tổ chức vận chuyển hàng hóa bằng salan lash đã đem lại hiệu quả rất cao trong giai đoạn này (thời kỳ bao cấp): hàng hóa các nước xã hội chủ nghĩa đã được vận chuyển đến tận nơi người tiêu dùng.

Bước vào nền kinh tế thị trường, Liên hiệp các xí nghiệp cũng như các đơn vị thành viên gặp nhiều khó khăn và thách thức: thị trường không ổn định, nguyên vật liệu không có, giá cả lên xuống thất thường... Trước bối cảnh đó, đơn vị đã mở ra hướng đi mới: 

· Về tổ chức: Sáp nhập các phòng ban, tinh giảm bộ máy quản lý, từ 18% - 20%, lực lượng lao động trực tiếp cũng được sắp xếp lại hợp lý.

· Về đầu tư phát triển: Đơn vị đã mua thêm 3 chiếc tàu biển để mở hướng kinh doanh Vận tải biển. Đầu tư xây dựng, mở rộng cảng Tân Thuận thành cảng biển có cầu tàu dài 190 mét để cập tàu 15.000 tấn.  

· Về hợp tác kinh tế ngoài nước: Đơn vị đã đi tiên phong trong ngành Giao thông Vận tải về lĩnh vực liên doanh với nước ngoài, đầu tiên thành lập Công ty liên doanh   Vietsolighter vào năm 1989, tiếp theo là Công ty liên doanh Phát triển Tiếp vận số 1 (Cảng container quốc tế VICT). Công ty Liên doanh Sơn ICI Việt  Nam và Công ty Liên doanh Keppel Land- Watco (Cao ốc văn phòng SaiGon Centre).
Kết quả sản xuất kinh doanh trong thời kỳ đầu đổi mới 1990 – 1995: Doanh thu năm 1995 tăng 63%, lợi nhuận tăng 24%, nộp ngân sách tăng 51% so với năm 1990. Giai đoạn 10 năm 1985 – 1995 đơn vị vinh dự được Nhà nước tặng Huân chương lao động hạng nhì và Huân chương lao động hạng nhất. 

Giai đoạn 1995 – đến nay: Hội nhập và phát triển
Dù đã đạt được những thành tựu quan trọng, nhưng mô hình Công ty Vận tải thủy II vẫn có những hạn chế nhất định, vì lý do đó, Công ty chủ trương lập đề án chuyển đổi thành Tổng Công ty Đường sông miền Nam (SOWATCO) theo quyết định 2124/QĐ/TCCB-LĐ ngày 13/6/1996. Giai đoạn này Tổng Công ty là đơn vị kinh doanh đa ngành hỗ trợ lẫn nhau, trọng tâm là dịch vụ trọn gói tiện ích cho khách hàng, đặc biệt là dịch vụ vận tải, bốc xếp, ngành dịch vụ là đầu mối tạo việc làm cho công nghiệp.
Tổng Công ty có vốn đăng ký tại thời điểm năm 1996 là 107 tỷ đồng và 11 công ty thành viên (07 đơn vị hạch toán độc lập và 04 đơn vị hạch toán phụ thuộc) và 04 liên doanh. Việc chuyển đổi từ Công ty Vận tải II thành Tổng Công ty Đường sông miền Nam là một trong những thay đổi lớn trong công tác tổ chức sản xuất, kết quả của sự nỗ lực không ngừng nhằm hội tụ đủ các điều kiện cơ bản của một Tổng Công ty theo quy định của nhà nước thời bấy giờ, giải tỏa được những vướng mắc tư tưởng, gò bó về sản xuất kinh doanh của thời kỳ hậu bao cấp. Tổng Công ty đã có những bước tiến dài trong sản xuất kinh doanh, trở thành một Tổng Công ty mạnh, giữ vai trò chủ đạo trong lĩnh vực Vận tải sông ở khu vực phía Nam. Kết quả một số chỉ tiêu chính 1996 – 2000: Về doanh thu tăng trưởng hàng năm đạt 16,4%, về lợi nhuận năm 2000 tăng 13% so với năm 1999 và đã đầu tư 32,3 tỷ đồng để đổi mới phương tiện, thiết bị sản xuất.
Năm 2000, Tổng Công ty bắt đầu triển khai thực hiện 4 dự án lớn: Khởi công xây dựng Cảng Long Bình (Q.9) với diện tích 20 ha, công suất 1 triệu tấn năm, đầu tư cải tạo, nâng cấp Nhà máy Đóng mới và sủa chữa phương tiện thủy tại Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè. Dự án di dời  và nâng cấp 3 bến phao neo tàu biển có trọng tải từ 15.000 tấn đến 40.000 tấn tại Cát Lái. Dự án xây dựng trụ sở Tổng Công ty tại Quận 7, kinh phí đầu tư các dự án trên  khoảng 84 tỉ đồng. Ngoài ra, SOWATCO cũng đưa cảng Tân Thuận vào liên doanh để mở rộng xây dựng cảng VICT giai đoạn II. 

Với những bước đi thích hợp, năng động và sáng tạo, Tổng Công ty bước vào thời kỳ 2001 – 2005 với mục tiêu chiến lược là trở thành Tổng Công ty mạnh ở khu vực, góp phần phát triển ngành giao thông Vận tải ở phía Nam và cả nước. Vì vậy Tổng Công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng, đổi mới công nghệ sản xuất, chuẩn bị tích cực những điều kiện cơ bản cho hội nhập. Đặc biệt năm 2003 đánh dấu một sự kiện quan trọng, Tổng Công ty được chuyển đổi hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con và lộ trình cổ phần hóa được đẩy nhanh so với kế  hoạch. Đã thực hiện cổ phần hóa 100% các công ty con, sớm 2 năm so với kế họach đề ra. Kết quả kinh doanh giai đoạn này rất tốt. Thương hiệu SOWATCO ngày càng được khẳng định uy tín trên thương trường. Với những thành tựu đã đạt được, tháng 12/2003, Tổng Công ty được Nhà nước phong tặng danh hiệu Huân chương độc lập hạng ba.

Giai đoạn 2005 đến nay, trong xu hướng hội nhập, Tổng Công ty xác định cần có bước chuyển mình trong công tác tổ chức, quản trị, điều hành doanh nghiệp và có điều kiện thu hút vốn đầu tư phát triển. Vì thế Tổng Công ty đã đề nghị Bộ Giao thông Vận tải cho cổ phần hóa toàn Tổng Công ty. Cùng với việc chuyển đổi sang mô hình Tổng Công ty cổ phần, SOWATCO cũng xây dựng chiến lược kinh doanh đến 2010 và định hướng đến năm 2020 với mục tiêu là đưa SOWATCO trở thành Tổng Công ty dẫn đầu trong ngành Vận tải thủy nội địa và các dịch vụ xếp dỡ, khai thác cảng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, đồng bằng Sông Cửu Long và các nước trong khu vực sông Mê Kông. Kết quả sản xuất kinh doanh từ năm 2005 đến nay rất tốt: Doanh thu năm 2009 bằng 1,3 lần, lợi nhuận bằng 2,5 lần, thu nhập bình quân bằng 2 lần năm 2005. Với những thành tựu đã đạt được giai đoạn 2004-2009, Tổng Công ty đang được Nhà nước xét tặng danh hiệu Huân chương độc lập hạng nhì.

Ngày 04/07/2008 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa Tổng Công ty theo quyết định số 854/QĐ-TTG. Sau Đại Hội đồng cổ đông ngày 07/05/2009. Tổng Công ty Đường sông miền Nam đã chính thức hoạt động theo mô hình Tổng Công ty cổ phần từ ngày 09/06/2009.
1.2. Giới thiệu về công ty
· Tên Công ty
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM.
· Tên tiếng Anh
SOUTHERN WATERBORNE TRANSPORT  CORPORATION.
· Tên viết tắt
SOWATCO.
· Biểu tượng của Công ty 
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· Vốn điều lệ
671.000.000.000 đ (Sáu trăm bảy mươi mốt tỷ đồng).
· Trụ sở chính
298 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
· Điện thoại
84.83. 8.729.748 – 83.720.812 – 83.720.813.
· Fax
84.83. 8.726.386.
· Website
www.sowatco.com.vn
· Email
sowatco@hcm.vnn.vn
Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam được Đại hội cổ đông thông qua ngày 08 tháng 05 năm 2009 ghi nhận vốn điều lệ là 671 tỷ đồng.
Giấy CNĐKKD: Số 4103013615 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp, đăng ký lần đầu vào ngay 09 tháng 06 năm 2009.
Nơi mở tài khoản: 2000.1485.1061.378  tại Ngân hàng: Eximbank – Sở giao dịch 1, thành phố Hồ Chí Minh
Hiện nay SOWATCO đang tiến hành hoạt động kinh doanh các ngành nghề chủ yếu sau:

· Dịch vụ vận tải, dịch vụ cảng:

· Vận tải hàng hóa, hành khách bằng đường biển, đường thủy nội địa, đường bộ trong nước và quốc tế. Vận tải hàng hóa bằng container, hàng siêu trường, siêu trọng. Đại lý vận tải. Bốc xếp hành lý, hàng hóa đường bộ, đường thủy.
· Hoạt động kho bãi (kể cả kinh doanh bãi ICD - cảng cạn). Dịch vụ hỗ trợ vận chuyển đường thủy, đường bộ. Dịch vụ làm thủ tục hải quan. Các hoạt động hỗ trợ vận chuyển.
· Kinh doanh dịch vụ hàng hải: Đại lý tàu biển, đại lý vận tải đường biển, môi giới hàng hải, cung ứng tàu biển, kiểm đếm hàng hóa, lai dắt tàu biển, sửa chữa tàu biển tại cảng, vệ sinh tàu biển.

· Hoạt động thương mại:

· Mua bán nhiên liệu động cơ: Đại lý kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dầu nhờn (Hiện nay SOWATCO đang là nhà phân phối chính thức của dầu nhờn ENEOS của Nippon Oil và dầu nhờn Honda tại thị trường Việt Nam), kinh doanh nước giải nhiệt động cơ.

· Mua bán đồ uống không cồn: Nước hoa quả, nước tinh khiết, nước Khoáng.

· Kinh doanh nón (mũ) bảo hiểm nhãn hiệu Honda. Mua bán Clinker.

· Hoạt động cơ khí: đóng mới và sửa chữa phương tiện thủy.

· Một số hoạt động khác: xuất khẩu lao động, mua bán vật liệu xây dựng ...

Tầm nhìn Công ty: 

SOWATCO phấn đấu duy trì vị trí đứng đầu tại thị trường phía Nam trong lĩnh vực vận tải đường sông và các dịch vụ phụ trợ, đảm bảo uy tín, chất lượng dịch vụ đã có từ nhiều năm, không ngừng phát triển sản xuất kinh doanh và cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực kinh doanh, nhằm mang lại lợi nhuận ngày càng cao, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông, giải quyết việc làm và nâng cao đời sống người lao động trong Công ty và đóng góp cho ngân sách Nhà nước.
Sứ mệnh Công ty:
Để đạt được những mục tiêu này, SOWATCO sẽ tập trung toàn lực phát triển ngành nghề chính của công ty, theo hướng đầu tư mở rộng cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực hiện có, gia tăng năng lực cạnh tranh của công ty.      
Các giải thưởng và danh hiệu đã đạt được kể từ khi thành lập:

· Huân chương Độc lập hạng ba giai đoạn năm 1998 – 2002.

· Huân chương Độc lập hạng nhì giai đoạn năm 2005 – 2008.

· Huân chương Lao động hạng ba giai đoạn năm 1978 – 1982.

· Huân chương Lao động hạng nhì giai đoạn năm 1986 – 1990.

· Huân chương Lao động hạng nhất giai đoạn năm 1991 – 1995.

· Cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ từ năm 2002 đến năm 2009.
· Cờ đơn vị thi đua xuất sắc Bộ Giao thông vận tải các năm 1994, 1995, 1996 và 2008.
· Bằng khen Bộ Giao thông vận tải các năm 1989, 1990, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 cho thành tích sản xuất kinh doanh. Năm 2004 cho công tác đổi mới, phát triển doanh nghiệp. Năm 2000, 2001, 2002, 2006, 2008 cho hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ. Năm 2008 cho công tác y tế.

· Bằng khen của các bộ, ngành, thành phố như là Ủy ban nhân dân TP. Hải Phòng năm 2000, 2004 về công tác xuất khẩu lao động. Bộ Lao động thương binh và xã hội năm 2003 về công tác xuất khẩu lao động. Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh năm 1991, 1995, 1996, 2003. Ủy ban Quốc gia Hợp tác Kinh tế quốc tế năm 2006, 2008.
· Khen thưởng của tổ chức công đoàn như là Cờ thi đua xuất sắc Liên đoàn lao động TP. Hồ Chí Minh các năm 2000, 2001, 2002, 2003. Cờ thi đua xuất sắc Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam các năm 2004, 2005, 2006. Bằng khen Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam các năm 2000, 2001, 2002, 2003. Cờ thi đua xuất sắc Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam các năm 2007, 2008, 2009.
· Cúp vàng Vì sự phát triển cộng đồng vào năm 2004.
· Giải thưởng Sao vàng Đất Việt chứng nhận thương hiệu SOWATCO năm 2006 và 2008.
HÌNH ẢNH CÁC CHỨC NĂNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
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2. Cơ cấu tổ chức công ty
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Nguồn: SOWATCO

· Công ty con
· Công ty Cổ phần Xây lắp Công trình
· Công ty Cổ phần Dịch vụ Xây dựng và Cơ khí Đường thủy miền Nam

· Công ty Cổ phần Đóng mới và Sửa chữa Phương tiện thủy Cần Thơ
· Công ty liên doanh, liên kết và đầu tư dài hạn khác
· Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Đường thủy miền Nam

· Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình & Thương mại 747

· Công ty Liên doanh Keppel Land Watco

· Công ty Liên doanh Phát triển Tiếp vận số 1 (Cảng VICT)

3. Cơ cấu bộ máy quản lý của SOWATCO



· Đại Hội đồng cổ đông: Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất quyết định những vấn đề quan trọng của Công ty theo luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. ĐHĐCĐ là cơ quan thông qua những chủ trương chính sách liên quan đến hoạt động kinh doanh của SOWATCO, quyết định cơ cấu vốn, bầu ra cơ quan quản lý và điều hành hoạt động của SOWATCO. ĐHĐCĐ bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của SOWATCO.
· Ban kiểm soát: Ban kiểm soát SOWATCO có 03 thành viên, do ĐHĐCĐ bầu, có nhiệm vụ thay mặt cổ đông và giúp ĐHĐCĐ giám sát, đánh giá kết quả kinh doanh và hoạt động quản trị, điều hành của Công ty một cách khách quan nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông.
· Hội Đồng Quản Trị: Là cơ quan quản lý Công ty và có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Thành viên HĐQT do ĐHĐCĐ bầu và bãi miễn.
· Ban Tổng Giám đốc: Tổng Giám đốc là người điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty SOWATCO, Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối kinh doanh chính của Công ty, do HĐQT bổ nhiệm và chịu trách nhiệm trước HĐQT và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền, nhiệm vụ được giao. Trong đó, Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của SOWATCO.
· Phòng tổ chức hành chính
Bộ phận tổ chức cán bộ - lao động – tiền lương:

· Đối với SOWATCO: Tham mưu giúp Tổng Giám đốc quản lý các công tác cán bộ, lao động tiền lương, thanh tra quân sự, kiêm nhiệm công tác Đảng vụ.

· Đối với các Công ty con: Hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ nghiệp vụ và phối hợp kiểm tra an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, công tác thanh tra, quân sự tại các đơn vị.

Bộ phận hành chính – quản trị:

· Hành chính.
· Quản trị.
· Thi đua – tuyên truyền.
· Phòng kế toán tài chính

· Quản lý hoạt động thu – chi tài chính tại SOWATCO. 

· Quản lý giám sát vốn đầu tư vào các Công ty Con và các Công ty Liên doanh. 

· Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh ngắn – trung và dài hạn.

· Phòng kỹ thuật

· Quản lý tình trạng kỹ thuật, tình trạng hoạt động của các phương tiện vận tải thủy, vận tải bộ, thiết bị bốc xếp, các Bến Phao Đường thủy của Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam. 

· Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản đối với các công trình, cơ sở hạ tầng của Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam.

· Quản lý công tác khoa học – công nghệ – môi trường của Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam. 

· Phòng lai dắt vận chuyển container

Quản lý và khai thác có hiệu quả  các tài sản sau:

· Các tàu lai dắt tàu biển.

· Các sà lan tự hành. 

· Các tàu kéo, lai dắt sà lan DM vận chuyển container. 

· Các Bến phao của SOWATCO. 

· Các phương tiện, thiết bị của nhà thầu SOWATCO tại Cảng VICT

 Khai thác và phát triển các dịch vụ hàng hải : Cung ứng nước ngọt, buộc, cởi dây tàu biển. 

· Phòng đại lý bán hàng

· Đại lý phân phối dầu nhờn Honda, Eneos, Nón bảo hiểm, nước Khoáng Suối Xanh

· Phòng thương vụ vận tải

· Quản lý, khai thác các tàu kéo và sà lan vận tải hàng khô.
· Khai thác, điều hành đội bốc xếp - giao nhận tại các Bến phao của SOWATCO, Bến 38 A - B Tôn Thất Thuyết và các Bến phao thuê ngoài.

· Mua bán clinker trong và ngoài nước.

· Khai thác Đại lý tàu biển, Đại lý vận tải trong và ngoài nước, dịch vụ đóng container Bắc - Nam.

· Khai thác Cảng Long Bình, theo sự phân công và chỉ đạo của Tổng Giám đốc.

· Theo dõi việc bảo hiểm, pháp chế, giải quyết các sự cố tai nạn về vận tải và con người cho các công việc của Tổng Công ty theo chỉ đạo cụ thể của Tổng Giám đốc.

4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty, Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ, Cơ cấu cổ đông,
4.1. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của SOWATCO tại ngày 20/09/2010 (Mệnh giá: 10.000 đồng/CP)
	Stt
	Cổ đông
	Địa chỉ
	Số ĐKKD/CMND
	Số cổ phần
	Tỷ trọng

	1. 
	CUBE Securities Limited
	87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands
	WK-157411
	20.000.000
	29,81%

	2. 
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	80 Trần Hưng Đạo, Tp.Hà Nội
	854/Qđ-TTg
	44.675.400
	66,58%


Nguồn: SOWATCO
4.2. Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ tại thời điểm thành lập (Mệnh giá: 10.000 đồng/CP)
Không có

4.3. Cơ cấu cổ đông tại ngày 20/09/2010 (Mệnh giá: 10.000 đồng/CP)
	STT
	Cổ đông
	Số cổ phần
	Tỷ trọng (%)

	I
	Cổ đông trong nước
	47.100.000
	70,19%

	1
	Tổ chức
	45.135.400
	67,27%

	2
	Cá nhân
	1.964.600
	2,93%

	II
	Cổ đông nước ngoài
	20.000.000
	29,81%

	1
	Tổ chức
	20.000.000
	29,81%

	2
	Cá nhân
	0
	0,00%

	Tổng cộng
	67.100.000
	100,00%


Nguồn: SOWATCO
5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức đăng ký giao dịch, những công ty mà tổ chức đăng ký giao dịch đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký giao dịch
5.1. Danh sách công ty mẹ của SOWATCO 
	Stt
	Cổ đông
	Địa chỉ
	Số ĐKKD/CMND
	Số cổ phần
	Tỷ trọng

	1.
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	80 Trần Hưng Đạo, Tp.Hà Nội
	854/Qđ-TTg
	44.675.400
	66,58%


Nguồn: SOWATCO
5.2. Danh sách công ty con của SOWATCO
	Stt
	Cổ đông
	Vốn điều lệ (VNĐ)
	Tỷ lệ góp theo giấy phép
	Thực góp
	Tình trạng pháp lý

	1. 
	Công ty Cổ phần Xây lắp Công trình
	6.250.000.000
	70%
	70%
	Giấy CNĐKKD số 4103000067 ngày 15/05/2000 do Sở KHĐT Tp. HCM cấp

	2. 
	Công ty Cổ phần Dịch vụ Xây dựng và Cơ khí Đường thủy miền Nam
	653.000.000
	51%
	51%
	Giấy CNĐKKD số 4103001933 ngày 20/11/2003 do Sở KHĐT Tp. HCM cấp

	3. 
	Công ty Cổ phần Đóng mới và Sửa chữa Phương tiện thủy Cần Thơ
	4.298.200.000
	70%
	70%
	Giấy CNĐKKD số 5703000110 ngày 14/09/2004


Nguồn: SOWATCO

Công ty Cổ phần Xây lắp Công trình

· Địa điểm: 202 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM.

· Điện thoại: 08.8358262 – 9255226 - 8396317

Fax: 08.9396492.

· Vốn điều lệ: 6.250.000.000 đồng, trong đó SOWATCO góp 4.375.000.000 đồng chiếm 70% trên vốn điều lệ.

· Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, xây dựng công trình công nghiệp và dân dụng, xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư, điện chiếu sáng, cấp thoát nước, lắp đặt mạng lưới điện thế đến 35 KV, san lấp mặt bằng, tạo bãi, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng và cấu kiện bê tông đúc sẵn, sửa chữa phương tiện thiết bị thi công, kinh doanh nhà đất, kinh doanh, cho thuê văn phòng làm việc và mặt bằng sản xuất, kinh doanh thương mại, khách sạn và một số dịch vụ khác. Trang trí nội ngoại thất. Nhà hàng ăn uống. Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa. Mua bán hàng kim khí điện máy, điện lạnh, điện gia dụng và thiết bị văn phòng. Mua bán xe máy, các loại máy móc thiết bị, vật tư – nguyên phụ liệu phục vụ ngành xây dựng và cơ khí. Sản xuất và mua bán nước uống tinh khiết.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Xây dựng và Cơ khí Đường thủy miền Nam

· Địa điểm: 59 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP. HCM.

· Điện thoại: 08.8291647 - 8224872

Fax: 08.8203615.

· Vốn điều lệ: 653.000.000 đồng, trong đó SOWATCO góp 333.030.000 đồng 51% trên vốn điều lệ.

· Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng các công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp, thủy lợi. Tư vấn khảo sát, thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp, công trình giao thông (cầu, đường bộ, cảng, đường thủy), công trình thủy lợi (đập, đường hầm, cống, kênh tưới, công trình bảo vệ bờ sông). Sửa chữa, đóng mới phương tiện thủy. Sản xuất, kinh doanh, khai thác vật liệu xây dựng. Kinh doanh cho thuê văn phòng, kho bãi và mặt bằng sản xuất. Kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành nội địa, quốc tế. Tư vấn về cơ khí phương tiện bốc xếp và Vận tải thủy. Sửa chữa, chế tạo mới phương tiện bốc xếp đường thủy (trừ tái chế phế thải kim loại, luyện kim đúc). Lập dự án đầu tư (báo cáo tiền khả thi, khả thi). Tư vấn đấu thầu. Khảo sát xây dựng. Thí nghiệm và kiểm nghiệm vật liệu xây dựng. Thiết kế công trình giao thông (cảng, đường thủy). Lập tổng dự toán và dự toán công trình. Kiểm định chất lượng công trình xây dựng. Quản lý dự án. Giám sát thi công. Đánh giá sự cố, lập phương án xử lý. Thẩm định thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán. Sửa chữa các công trình cơ khí, chế tạo và sản xuất các thiết bị công trình cơ khí (trừ tái chế phế thải kim loại, xi mạ điện).

Công ty Cổ phần Đóng mới và Sửa chữa Phương tiện thủy Cần Thơ

· Địa điểm: 77B Trần Phú, Phường Cái Kế, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

· Điện thoại: 071.820129 - 812944

Fax: 071.765236.

· Vốn điều lệ: 4.298.200.000 đồng, trong đó SOWATCO góp 3.008.740.000 đồng chiếm 70% vốn điều lệ.

· Ngành nghề kinh doanh: Đóng mới, sửa chữa phương tiện thủy có trọng tải đến 2.000T, 3.000CV. Đóng mới lắp đặt phao tiêu báo hiệu đường thủy nội địa. Gia công sản phẩm cơ khí. Dịch vụ xếp dỡ hàng hóa. Kinh doanh hàng kim khí điện máy, vật liệu xây dựng. Kinh doanh máy, thiết bị phương tiện thủy. Cho thuê kho, bãi và mặt bằng sản xuất. Dịch vụ Vận tải thủy.
5.3. Những công ty mà SOWATCO đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối (Công ty liên kết)
	Stt
	Cổ đông
	Vốn điều lệ
	Tỷ lệ cam kết góp
	Tỷ lệ góp thực tế

	 1.
	Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Đường thủy miền Nam
	VNĐ 11.560.500.000
	26%
	26%

	2.
	Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình & Thương mại 747
	VNĐ 7.268.060.000
	49%
	49%

	3.
	Công ty Liên doanh Phát triển Tiếp vận số 1 (Cảng VICT)
	USD 16.000.000
	37%
	37%


Nguồn: SOWATCO
Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Đường thủy miền Nam

· Địa điểm: 38B Tôn Thất Thuyết , quận 4 , TPHCM

· Điện thoại: 08.39410108


Fax: 08.39406032.

· Vốn điều lệ: 11.560.500.000 đồng, trong đó SOWATCO góp 3.005.730.000 đồng chiếm 26% vốn điều lệ.

· Ngành nghề kinh doanh: Vận tải hàng hóa, hành khách bằng đường thủy, đường bộ trong và ngoài nước. Dịch vụ Vận tải hàng hóa đường bộ, đường sắt, đường hàng không. Xếp dỡ hàng hóa đường biển, đường sông. Cho thuê kho bãi. Dịch vụ vệ sinh tàu biển. Dịch vụ đại lý tàu biển. Dịch vụ lai dắt tàu biển. Dịch vụ kiểm đếm hàng hóa. Sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện thủy và phá dỡ tàu cũ. Xuất nhập khẩu trực tiếp và ủy thác các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, hàng điện tử, hàng tiêu dùng và vật tư thiết bị, phụ tùng phương tiện Vận tải. Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi. Kinh doanh vật liệu xây dựng. Kinh doanh đại lý gaz dầu nhờn, xăng dầu, sơn. Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế. Đầu tư, kinh doanh nhà. Mua bán bách hóa, công nghệ, thiết bị, văn phòng phẩm.

Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình & Thương mại 747

· Địa điểm: 161/1 Trường Chinh, Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

· Điện thoại:
 038.568477 - 568668


Fax: 038.591041.

· Vốn điều lệ: 7.268.060.000 đồng, trong đó SOWATCO góp 3.561.349.400 đồng chiếm 49% trên vốn điều lệ.

· Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, công nghiệp, dân dụng, điện năng (đường dây và trạm biến áp dưới 35 kv), công trình cấp thoát nước. Nạo vét kênh, mương, san lấp mặt bằng. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Gia công, lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn, gia công cơ khí. Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng. Mua bán vật tư, thiết bị ô tô và máy thi công công trình. Đại lý dầu nhờn, khai thác khoáng sản. Vận tải hàng hóa đường bộ, đường thủy, kinh doanh bất động sản. Sản xuất, lắp đặt phao tiêu, biển báo tín hiệu giao thông đường bộ, đường thủy. Mua bán gỗ nguyên liệu và các sản phẩm gỗ.

· Hoạt động kinh doanh: Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình & Thương mại 747 tiền thân là Chi nhánh Tổng Công ty Đường sông miền Nam tại Nghệ An, được tiến hành cổ phần hóa từ tháng 06 năm 2006.
Công ty Liên doanh Phát triển Tiếp vận số 1 (Cảng VICT)

· Địa điểm: Đường A5, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7. TP. HCM.

· Điện thoại: 08.8729999 



Fax: 08.724888.

· Vốn pháp định: 16.000.000 USD, SOWATCO góp 5.920.000 USD chiếm 37% trên tổng vốn điều lệ. Đối tác Mitorient Enterprise Ltd (Mitsui – Nol) góp 63%.

· Quy mô: Tổng diện tích 20 ha – Diện tích kho CFS: 6.000 m² – Bãi container: 117.000 m² – 4 cẩu bờ 35 TEU/giờ, tải trọng 35 tấn – 7 xe nâng hạ container bánh hơi – Quản lý các hoạt động của cảng bằng phần mềm MAPS.

· Chức năng: Kinh doanh vận chuyển, bốc xếp, kho bãi, hàng container, container lạnh, dịch vụ cảng biển, đặc biệt loại hình vận chuyển khép kín (Door to door services).
5.4. Những công ty mà SOWATCO đầu tư dài hạn
	Stt
	Cổ đông
	Vốn điều lệ
	Tỷ lệ cam kết góp
	Tỷ lệ góp thực tế

	1.
	Công ty Liên doanh Keppel Land Watco (đầu tư dai
	USD 128.319.904
	16%
	16%


Công ty Liên doanh Keppel Land Watco

· Địa điểm: Lầu 4 Sài Gòn Centre, 65 Đại lộ Lê Lợi, Quận 1, TP. HCM.

· Điện thoại: 08.8232500 - 8235508

Fax: 08.8299822.

· Vốn pháp định: 128.319.904 USD, SOWATCO góp 20.531.184,64 USD chiếm 16%. Công Ty Địa Ốc Sài Gòn góp 16%. Đối tác Keppel Land International Ltd (Singapore) góp 68%.

· Quy mô: Khu liên hợp rộng 19.600 m² tọa lạc tại trung tâm Quận 1, bao quanh bởi các đường Lê Lợi, Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Huỳnh Thúc Kháng, gồm 5 cao ốc văn phòng, khách sạn, căn hộ có dịch vụ, khu cửa hàng, siêu thị, khu ẩm thực và giải trí công cộng.

· Chức năng: Đầu tư xây dựng kinh doanh các loại hình thuộc lĩnh vực bất động sản, cho thuê văn phòng, căn hộ có dịch vụ, cửa hàng, trung tâm bách hóa và các tiện ích dịch vụ cao cấp.
5.5. Những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với SOWATCO 
Công ty mẹ (Mục 5.1.)
6. Hoạt động kinh doanh
Hoạt động kinh doanh phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, tạo được mạng lưới liên kết hỗ trợ lẫn nhau đối với các doanh nghiệp trong, ngoài ngành giao thông vận tải. Uy tín thương hiệu SOWATCO được khẳng định trên thương trường và 2 lần được Hội doanh nghiệp trẻ tặng giải thưởng Sao Vàng Đất Việt vào năm 2006 và 2008.

6.1. Sản lượng sản phẩm chính
· Doanh thu theo từng nhóm sản phẩm
Đvt: triệu đồng
	Stt
	Sản phẩm/Dịch vụ
	Năm 2009
	09 tháng đầu năm 2010

	
	
	Giá trị
	Tỷ trọng (%)
	Giá trị
	Tỷ trọng (%)

	1
	Bốc xếp hàng hóa
	32.872
	9,22%
	37.079
	8,62%

	2
	Vận tải
	21.495
	6,03%
	22.962
	5,34%

	3
	Công nghiệp
	71.396
	20,02%
	24.474
	5,69%

	4
	Doanh thu XKLĐ
	1.323
	0,37%
	1.891
	0,44%

	5
	Thương mại
	171.946
	48,22%
	296.664
	68,94%

	6
	Xây dựng và khác
	29.631
	8,31%
	29.991
	6,97%

	7
	Tài chính
	27.926
	7,83%
	17.273
	4,01%

	
	Tổng cộng
	356.589
	100,00%
	430.334
	100,00%


Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của SOWATCO năm 2009 (năm tài chính đầu tiên kể từ thời điểm cổ phần hóa từ ngày 09/06/2009 đến 31/12/2009) và Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán SOWATCO 9 tháng đầu năm 2010.
· Giá vốn theo từng nhóm sản phẩm
Đvt: triệu đồng
	Stt
	Sản phẩm/Dịch vụ
	Năm 2009
	09 tháng đầu năm 2010

	
	
	Giá trị
	Tỷ trọng (%)
	Giá trị
	Tỷ trọng (%)

	1
	Bốc xếp hàng hóa
	32.511
	9,72%
	33.709
	8,39%

	2
	Vận tải
	31.034
	9,28%
	20.666
	5,14%

	3
	Công nghiệp
	66.701
	19,95%
	20.532
	5,11%

	4
	Doanh thu XKLĐ
	1.217
	0,36%
	1.740
	0,43%

	5
	Thương mại
	170.227
	50,91%
	284.798
	70,85%

	6
	Xây dựng và khác
	26.611
	7,96%
	26.420
	6,57%

	7
	Tài chính
	6.087
	1,82%
	14.108
	3,51%

	 
	Tổng cộng
	334.388
	100,00%
	401.973
	100,00%


Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của SOWATCO năm 2009 (năm tài chính đầu tiên kể từ thời điểm cổ phần hóa từ ngày 09/06/2009 đến 31/12/2009) và Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán SOWATCO 9 tháng đầu năm 2010.
· Lãi gộp theo doanh thu thực hiện
Đvt: triệu đồng
	Stt
	Sản phẩm/Dịch vụ
	Năm 2009
	09 tháng đầu năm 2010

	
	
	Lãi gộp
	Lãi gộp/ Doanh thu (%)
	Lãi gộp
	Lãi gộp/ Doanh thu (%)

	1
	Bốc xếp hàng hóa
	361
	1,63%
	3.370
	11,88%

	2
	Vận tải
	(9.539)
	-42,97%
	2.296
	8,10%

	3
	Công nghiệp
	4.695
	21,15%
	3.942
	13,90%

	4
	Doanh thu XKLĐ
	106
	0,48%
	151
	0,53%

	5
	Thương mại
	1.719
	7,74%
	11.866
	41,84%

	6
	Xây dựng và khác
	3.020
	13,60%
	3.571
	12,59%

	7
	Tài chính
	21.839
	98,37%
	3.165
	11,16%

	 
	Tổng cộng
	22.201
	100,00%
	28.361
	100,00%


Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của SOWATCO năm 2009 (năm tài chính đầu tiên kể từ thời điểm cổ phần hóa từ ngày 09/06/2009 đến 31/12/2009) và Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán SOWATCO 9 tháng đầu năm 2010.
Hiện nay SOWATCO đang tiến hành hoạt động kinh doanh các ngành nghề chủ yếu sau:

· Vận tải, dịch vụ vận tải thủy: Đội tàu của Công ty mạnh nhất khu vực phía Nam và Campuchia chuyên vận tải hàng siêu trường, siêu trọng, hàng rời, container và lai dắt tàu biển. Đội tàu luôn hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, trong đó vận tải container và dịch vụ lai dắt tàu biển phát triển ổn định nhất. Trong thời gian tới Công ty sẽ mở rộng vận chuyển container bằng đường sông và tập trung đẩy mạnh loại hình dịch vụ lai dắt tàu biển.

· Bốc xếp và dịch vụ bốc xếp: Sản lượng bốc xếp chung hằng năm tăng từ 15% đến 20%, riêng sản lượng bốc xếp gạo chiếm khoảng 23% tổng sản lượng xuất khẩu gạo cả nước. Cảng Long Bình khai thác đã vượt công suất thiết kế giai đoạn 1, lượng tàu cập cảng liên tục tăng, Kho tiếp vận SOWATCO đang liên kết khai thác tốt. Hệ thống phao khai thác đạt 100% công suất.

· Công nghiệp: Hai nhà máy đóng mới và sửa chữa phương tiện thủy của Công ty đều có vị trí mặt bằng rất tốt, thuận tiện cho việc đóng mới và sửa chữa phương tiện thủy trong, ngoài Công ty, với đội ngũ lao động kỹ thuật giỏi nghề, kinh nghiệm cao, vì vậy chất lượng, uy tín về lĩnh vực đóng mới, sửa chữa phương tiện thủy và ngày càng tăng, khách hàng ngày càng nhiều và ổn định, hiệu quả kinh doanh cao. Doanh thu công nghiệp chiếm 12% doanh thu chung của Công ty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

· Thương mại: Loại hình kinh doanh dầu nhờn và mũ bảo hiểm ổn định. Thị phần khai thác dầu nhờn ENEOS, HONDA và mũ bảo hiểm tuy có khó khăn do không còn độc quyền nhưng vẫn tiếp tục mở rộng mạng lưới tiêu thụ và phát triển tốt. Hiện nay, Công ty đã xây dựng được mạng lưới phân phối ở 630 đại lý và điểm bán lẻ trên toàn quốc. Sản lượng phân phối trên toàn quốc: Dầu nhờn 6.000.000 lít/năm (tăng 4 lần so với năm 2008), mũ bảo hiểm 600.000 chiếc (doanh thu bình quân 25 tỷ đồng/tháng). Ngoài ra, loại hình mua bán clinker cũng góp phần tốt vào kết quả kinh doanh chung của lĩnh vực này. Doanh thu  thương mại chiếm hơn 50% doanh thu toàn Công ty . 

· Xuất khẩu lao động: Công ty bắt đầu đưa công nhân xuất khẩu lao động từ năm 1999. Hằng năm đã gửi khoảng 1.000 lao động các nước Đài loan, Malaysia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Đông. Hiện nay, do suy thoái kinh tế, thị trường xuất khẩu lao động thu hẹp và khó khăn, tuy nhiên Công ty vẫn giữ được thị phần tốt ở một số nước, nhất là lao động ngành đánh bắt thủy hải sản, năm 2009 đưa đi được 442 ngư dân đi Hàn Quốc. 

· Xây dựng và tư vấn thiết kế: tuy là lĩnh vực chỉ chiếm 8% doanh thu Công ty nhưng lợi nhuận cao, luôn ổn định và phát triển tốt. Các công trình xây dựng đủ phục vụ cho ngành giao thông vận tải hay địa phương hoặc là công trình dân dụng, công trình phục vụ an sinh xã hội đều đảm bảo tiêu chí chất lượng, mỹ thuật có thời hạn bảo hành được khách hàng đánh giá tốt và hài lòng.
6.2. Trình độ công nghệ

Để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, Công ty luôn quan tâm đến công tác đầu tư phát triển sản xuất và đổi mới công nghệ. SOWATCO đã triển khai thực hiện nhiều dự án, công trình với tổng số kinh phí đầu tư là 278.105 tỷ đồng.

Trong đó, các dự án lớn đã thực hiện và đưa vào khai thác như sau:

· Dự án bốn bến phao neo tàu biển tại Cát Lái và Thiềng Liềng, neo được tàu biển có trọng tải từ 15.000 tấn đến 60.000 tấn.

· Dự án xây dựng Cảng đầu mối Long Bình rộng 20 ha (giai đoạn 1 và 2) có khả năng tiếp nhận tàu biển 5.000 tấn và hệ thống kho bãi 10 ha.

· Dự án xây dựng Kho tiếp vận SOWATCO 4.3 ha.

· Dự án xây dựng, nâng cấp và đầu tư máy móc, thiết bị cho Nhà máy đóng mới và Sửa chữa phương tiện thủy SOWATCO.

· Dự án đầu tư đóng mới, hoán cải trên 5.000 cv và 20.000 tấn phương tiện thủy, trong đó tự tổ chức đóng mới hai chiếc tàu lai phục vụ cho nhiệm vụ lai dắt tàu biển công suất 2.700 cv và 6 chiếc tàu tự hành từ 36 teu đến 124 teu và mua sắm một số tàu chở khách để đưa đón công nhân.

· Dự án đầu tư các xe đầu kéo container, cẩu, gầu ngoạm, xe xúc, xe đào, búa đóng cọc và thiết bị bốc xếp khác. 

· Đầu tư các trang thiết bị văn phòng hiện đại.

Đánh giá về hiệu quả đầu tư của Công ty trong thời gian qua:

· Các dự án đầu tư của Công ty đều thực hiện đúng quy định về công tác đầu tư. Nguồn vốn được tận dụng từ: vốn tự có, vốn ngân sách, vốn vay tín dụng. Riêng vốn vay tín dụng áp lực trả lãi suất và vốn gốc rất cao, tuy nhiên Công ty vẫn đảm bảo hoàn vốn, lãi cho ngân hàng theo tiến độ dự án.

· Các dự án đầu tư của Công ty đều có hiệu quả rõ rệt. Hiện nay công suất khai thác của đội tàu, bến phao, Cảng Long Bình, Kho Tiếp vận SOWATCO, Nhà máy đóng mới và Sửa chữa phương tiện thủy SOWATCO luôn đạt mức tối đa. Nhờ tăng đầu tư nên Công ty đã nâng cao năng lực kinh doanh, tăng khả năng cạnh tranh và tạo điều kiện ổn định việc làm cho người lao động. 

· Bên cạnh nhiệm vụ đầu tư, Công ty đã hoàn tất chủ quyền pháp lý tòa nhà trụ sở Công ty, 20 ha đất Cảng Long Bình, 4,3 ha đất Kho tiếp vận SOWATCO.

· Căn cứ năng lực kinh doanh và sự phát triển của Công ty, để hỗ trợ các dự án đầu tư, Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) đã chấp thuận cho vay 7,5 triệu USD để tái cấu trúc nợ và vay 0,7 triệu USD để tái cấu trúc quản trị doanh nghiệp với lãi suất rất thấp và thời gian trả nợ từ 25 đến 35 năm.

· Trong giai đoạn tới sẽ tiếp tục đầu tư giai đoạn tiếp theo và khai thác có hiệu quả Long Bình và Cảng Mềm (Hệ thống phao). Ngoài ra dự kiến Công ty sẽ đầu tư thêm hệ thống kho chứa hàng đủ tiêu chuẩn quốc tế và đầu tư depot chứa container rỗng.

6.3. Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm dịch vụ mới
Công ty chú trọng việc nghiên cứu đổi mới trong khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn:
· Nghiên cứu các phương tiện vận tải, bốc xếp thích hợp với vận tải thủy ở đồng bằng sông Cửu Long. Chuẩn bị điều kiện tốt nhất để khai thác tốt các tuyến đường thủy thành phố Hồ Chí Minh - Cà Mau, thành phố Hồ Chí Minh - Kiên Lương (năm 2000 - 2002).

· Tổ chức tiếp nhận và vận chuyển hàng container bằng đường thủy nhằm bảo vệ cầu đường, giảm mật độ lưu thông trên đương bộ đang bị quá tải và xuống cấp (năm 2001).

· Nghiên cứu và báo cáo chuyên đề: “Vận tải container - Tiềm năng lớn và hướng phát triển quan trọng của đường thủy nội địa ở đồng bằng sông Cửu Long” tại hội thảo “Phát triển giao thông vận tải thủy nội địa Việt Nam đầu thế kỷ 21” tổ chức năm 2002.

· Phân tích thực trạng nguồn nhân lực của SOWATCO và chiến lược tái cấu trúc các phòng ban nhằm nâng cao năng lực kinh doanh giai đoạn 2005 - 2010.

· Phân tích hiệu quả của từng loại hình sản xuất kinh doanh, hiệu quả các dự án đầu tư nhằm điều chỉnh cơ cấu ngành nghề kinh doanh phù hợp từng giai đoạn phát triển của xã hội.

· Nghiên cứu phân khúc thị trường dầu nhờn và giải pháp phát triển thị trường kinh doanh dầu nhờn khu vực Đông Nam Á, mục tiêu đến năm 2015 phân phối trên toàn quốc và khu vực Đông Nam Á 10 triệu lít/năm.

· Nghiên cứu ban hành bộ quy chế quản lý công việc từng phòng ban, xưởng, đội, nhà máy, tàu, quy chế khoán, quy chế trả lương, quy chế đào tạo. Nhờ các biện pháp quản lý trên, Công ty đã nâng cao chất lượng công tác điều hành.
6.4. Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền
Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam xác định thương hiệu SOWATCO là tài sản vô hình quyết định sự tồn tại và phát triển của Công ty, đặc biệt là trong giai đoạn hội nhập và phát triển hiện nay. Thương hiệu mang lại những thành công và lợi thế trong cạnh tranh. Vì vậy, Công ty luôn xác định phải bảo hộ và phát triển thương hiệu SOWATCO:

· Nghiên cứu thị trường: Vị thế của thương hiệu SOWATCO trên thị trường là đơn vị mạnh trong lĩnh vực vận tải thủy nội địa, dịch vụ vận tải, xếp dỡ kinh doanh kho bãi và các dịch vụ khác tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, đồng bằng sông Cửu Long và khu vực Sông Mê Kông, Đông Nam Á

· Bảo hộ thương hiệu: Công ty đã đăng ký thương hiệu SOWATCO bảo hộ độc quyền nhãn hiệu hàng hóa và dịch vụ số: 65918 ngày 16/08/2005 do Cục sỡ hữu trí tuệ cấp. 

· Quảng bá thương hiệu: Công ty quảng bá thương hiệu SOWATCO thông qua các chiến lược: Chiến lược marketing và truyền thông thương hiệu, chiến lược về giá, chiến lược phân phối, chiến lược truyền thông.
6.5. Các hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã được ký kết

· Hợp đồng đầu vào

	Stt
	Tên khách hàng
	Loại sản phẩm/dịch vụ

	1.
	Cảng Sài Gòn
	Bốc xếp, vận chuyển hàng hóa

	2.
	Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Hàng Hải Sao Biển
	Lai dắt tàu biển

	3.
	Công ty TNHH 1 thành viên Thương Mại & Vận Tải Petrolimex
	Dầu DO

	4.
	Công ty TNHH Gạch Ngói Xây Dựng Thương mại Tây Thái Bình Dương
	Bốc xếp hàng hóa

	5.
	Công ty TNHH Phúc Thăng Long
	Vận chuyển hàng hóa

	6.
	Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu & Dịch Vụ Cảng Sài Gòn
	Dầu DO

	7.
	Công ty TNHH Dịch Vụ Vân Tiến
	Bốc xếp hàng hóa


	8.
	Công ty TNHH Giao Nhận Vận Tải An Thành
	Bốc xếp hàng hóa

	9.
	Công ty TNHH Thuận Nam Nhân
	Bốc xếp hàng hóa

	10.
	Công ty SCT - Thái Lan
	Clinker

	11.
	Công ty Cổ Phần hóa dầu Petrolimex
	Dầu nhờn

	12.
	Công ty Liên Doanh BP Petco
	Dầu nhờn

	13.
	Nippon Oil Corporation
	Dầu nhờn

	14.
	Công ty Srithai VN
	Nón bảo hiểm


Nguồn: SOWATCO
· Hợp đồng đầu ra

	Stt
	Tên khách hàng
	Loại sản phẩm/dịch vụ

	1.
	Tổng Công ty Lương thực miền Nam
	Bốc xếp, vận chuyển gạo xuất khẩu

	2.
	Tổng Công ty Lương thực miền Bắc
	Bốc xếp, vận chuyển gạo xuất khẩu

	3.
	Công ty Asia Flour Mill – Campuchia
	Vận chuyển lúa mì

	4.
	Cảng Container Quốc tế (VICT)
	Bốc xếp, vận chuyển container

	5.
	Công ty Cổ Phần Xi Măng Hà Tiên
	Bốc xếp, vận chuyển clinker

	6.
	Công ty Lương thực Tiền Giang
	Bốc xếp, vận chuyển gạo xuất khẩu

	7.
	Công ty Lương thực Vĩnh Long
	Bốc xếp, vận chuyển gạo xuất khẩu

	8.
	Công ty Thép Pomina
	Bốc xếp, vận chuyển thép

	9.
	Công ty TNHH APL - Nol Việt Nam
	Bốc xếp, vận chuyển container

	10.
	Công ty Fico Tây Ninh
	Bán Clinker

	11.
	Công ty Liên Doanh Phát triển tiếp vận số 1
	Bốc xếp, vận chuyển container

	12.
	Cty Đầu tư & Thương mại DIC
	Bốc xếp, vận chuyển

	13.
	Liên doanh xi măng Bình Điền
	Bốc xếp, vận chuyển

	14.
	Công ty Gemadept
	Bốc xếp, vận chuyển container

	15.
	Công ty Proconco
	Bốc xếp, vận chuyển thức ăn gia súc

	16.
	Cảng Sài Gòn
	Bốc xếp, vận chuyển hàng hóa

	17.
	Công ty Suzuki
	Dầu nhờn

	18.
	Công ty Toyota
	Dầu nhờn

	19.
	Công ty Honda VN
	Dầu nhờn, nón bảo hiểm


Nguồn: SOWATCO

6.6. Kế hoạch phát triển kinh doanh

Phù hợp với xu hướng phát triển nhu cầu của thị trường gắn với điều kiện và năng lực thực tế của Công ty, chiến lược phát triển giai đoạn đến năm 2010 – Tầm nhìn đến năm 2020 mà Công ty đã đề ra căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh giai đoạn 2007 - 2009 cũng như căn cứ vào vị thế của Công ty tại khu vực phía Nam và các các chính sách quy hoạch của Nhà nước về phát triển ngành Giao thông vận tải đường sông Việt Nam đến năm 2020:

· SOWATCO sẽ trở thành doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ về vận tải đường thủy nội địa và các dịch vụ khác kèm theo như dịch vụ cảng sông, dịch vụ hàng hải, phấn đấu đưa SOWATCO trở thành nhà cung cấp hàng đầu về dịch vụ cảng sông ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.

· Giai đoạn năm 2010 – 2012, tiếp tục giữ và phấn đấu đưa thị phần 15% đối với vận tải đường thủy nội địa khu vực phía Nam và vận chuyển bằng đường thủy từ Việt Nam sang Campuchia, Thái Lan, trong đó vận tải container có thị phần 50% (riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh là 70%), đưa thị phần dịch vụ cảng ở khu vực Sông Sài Gòn, Đồng Nai và sông Thị Vải lên 10%, 6% thị phần về dịch vụ hàng hải. 
Tầm nhìn đến năm 2010 của Công ty dựa trên xu hướng phát triển vận tải thủy nội địa. Sự phát triển kinh tế sẽ gia tăng nhu cầu vận tải, trong khi đó, vận tải thủy có giá thành và chi phí thấp nhất so với các loại phương tiện khác. Mặt khác, hệ thống vận tải đường bộ đã trở nên bão hòa, hiện tượng tắc ngẽn giao thông đã trở nên trầm trọng trong những năm gần đây, thì phương án hữu hiệu nhất là sử dụng vận tải thủy nội địa kết hợp với thiết lập một hệ thống vận tải liên hợp như đường biển, đường sắt. Trên cơ sở đó, Công ty cho rằng cần phải cơ cấu lại đội tàu thủy nội địa giai đoạn 2010 – 2020 như sau:
· Phát triển loại xà lan tự hành có tính ưu việt là tốc độ quay vòng nhanh, đơn giản trong bảo quản và vận hành.
· Nâng cao công suất tăng tốc độ chay tàu: Do luồng tuyến được nâng cấp, độ sâu chạy tàu được cải thiện, cho phép đội tàu sông nâng cao công suất và tốc độ chạy tàu, rút ngắn thời gian hành trình.

· Trẻ hóa đội tàu: Là xây dựng phương án đóng mới, có tiến độ bổ sung thay thế các phương tiện cũ, lạc hậu. Đảm bảo sau giai đoạn 2010 – 2012, đội tàu của SOWATCO sẽ có tính năng kỹ thuật cao và tuổi tàu bình quân rút ngắn lại còn 5 – 7 tuổi.

· Đa dạng hóa chủng loại phương tiện hiện có như: Tàu kéo, đẩy, tự hành chở hàng, chở khách, tàu tốc độ cao, tàu cánh ngầm… Ngoài ra, còn thiết kế đóng mới tàu chở hàng lỏng, tàu du lịch làm phong phú thêm phương tiện đường sông.
7. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

7.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm liền trước năm đăng ký giao dịch
Đvt: triệu đồng

	Stt
	Chỉ tiêu
	Năm 2009
	09 tháng đầu năm 2010

	1. 
	Tổng giá trị tài sản
	1.342.710
	1.155.185

	2. 
	Doanh thu thuần
	328.662
	413.060

	3. 
	Lợi nhuận gộp
	361
	25.196

	4. 
	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
	1.929
	14.591

	5. 
	Lợi nhuận khác
	160
	576

	6. 
	Lợi nhuận trong liên doanh liên kết
	16.768
	-

	7. 
	Lợi nhuận trước thuế
	18.857
	15.168

	8. 
	Lợi nhuận sau thuế
	18.215
	11.480

	9. 
	Lợi ích của cổ đông thiêu số
	4.094
	3.699

	10. 
	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông cty mẹ
	16.825
	11.010

	11. 
	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (đồng/cp)
	-
	-


Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của SOWATCO năm 2009 (năm tài chính đầu tiên kể từ thời điểm cổ phần hóa từ ngày 09/06/2009 đến 31/12/2009) và Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán SOWATCO 9 tháng đầu năm 2010.
Sơ kết tính đến hết Quý 3/2010, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Công ty trong 9 tháng đầu năm 2010 đạt 14.591 triệu đồng trước thuế. So với cả năm 2009, Lợi nhuận thuần chỉ đạt 1.929 triệu đồng đã cho thấy hoạt động kinh doanh chính của Công ty đang tốt lên.
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần của năm 2009 là 5,74% và tương ứng 9 tháng đầu năm 2010 đạt 2,78% là căn cứ chứng minh tình hình kinh doanh 9 tháng đầu năm 2010 đang tiếp tục diễn biến thuận lợi. Công ty dự kiến doanh thu cả năm 2010 đạt khoảng 430,19 tỷ đồng, tăng 10% và Lợi nhuận sau thuế ước đạt 22,304 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2009.
7.2. Một số giải trình liên quan đến giới hạn phạm vi kiểm toán và các vấn đề chưa thống nhất trong Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2009
· Ý kiến ngoại trừ của kiểm toán viên về kiểm kê:

“Do chúng tôi được bổ nhiệm làm kiểm toán sau thời điểm kết thúc niên độ kế toán 31/12/2009 do đó chúng tôi không có điều kiện tham gia chứng kiến kiểm kê tiền mặt tại quỹ và hàng tồn kho và chúng tôi cũng không thể áp dụng các thủ tục kiểm toán thay thế khác để đảm bảo chắc chắn về tiền mặt tại quỹ và hàng tồn kho tại thời điểm kết thúc niên độ 31/12/2009.”

Giải trình như sau:
Tổng công ty ký hợp đồng kiểm toán tháng 03 năm 2010 vì vậy Công ty kiểm toán không cử kiểm toán viên để tham gia chứng kiến kiểm kê đưa ra ý kiến ngoại trừ. Nhưng Tổng công ty đưa ra bằng chứng kiểm toán như Quyết định thành lập Hội đồng kiểm kê cuối năm, Biên bản kiêm kê theo đúng luật kế toán Việt Nam và các chuẩn mực kiểm toán có vấn đề gì sai sót và trọng yếu. Tổng công ty sẽ bổ nhiệm công ty kiểm toán sớm cho các năm tiếp theo không lặp lại vấn đề này.
· Ý kiến ngoại trừ của kiểm toán về công nợ phải thu, phải trả chưa xác nhận:

“Các khoản công nợ phải thu, phải trả chưa được đối chiếu xác nhận đầy đủ tại thời điểm kết thúc niên độ kế toán.”

Giải trình như sau:

Doanh thu hợp nhất năm 2009 của Tổng công ty trong đó doanh thu của Công ty mẹ chiếm tỷ trọng 90% trên doanh thu hợp nhất. Do vậy công nợ chủ yếu tập chung tại Công ty mẹ. Với loại hình kinh doanh đa ngành nghề như dịch vụ vận tải , bốc xếp, khai thác cầu cảng kho bãi, lai dắt tàu biển, thương mại… Mặc dù tại thời điểm 31/12/2009, Công ty mẹ phát thư đối chiếu công nợ gửi khách hàng. Nhưng khách hàng xác nhận và phản hồi chậm và chỉ chiếm khoảng 5% so với nợ phải thu và phải trả chủ yếu là khách hàng nhỏ lẻ. Công ty mẹ đang có biện pháp đối chiếu để xác nhận đầy đủ không lặp lại. 
7.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của SOWATCO trong năm báo cáo
· Những nhân tố thuận lợi
· Quá trình hoạt động lâu năm đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm và uy tín nên luôn được đối tác và khách hàng tin tưởng tạo ra nhiều cơ hội phát triển kinh doanh và thị trường mới.

· Có quan hệ rộng với đối tác và thị trường khu vực phía Nam.
· Lãnh đạo sâu sát, giàu kinh nghiệm và quyết đoán nên giải quyết các sự cố nhanh gọn hạn chế được tổn thất.
· Chính sách quy hoạch của Nhà nước nhằm phát triển ngành Giao thông vận tải đường sông Việt Nam đến năm 2020 và các yếu tố thuận lợi về môi trường kinh doanh của Công ty.
· Những nhân tố khó khăn

· Thiếu vốn: Một trong những điểm yếu của Công ty là thiếu tài chính đầu tư cho thiết bị, đội tàu mới nhằm trang bị các thiết bị, phương tiện hiện đại phục vụ cho nhu cầu vận tải đường thủy, vận tải bằng container, tàu tự hành và dịch vụ ngày càng tăng. Trong khi vốn đầu tư lại dàn trải, tập trung nhiều trong các liên doanh. Trong giai đoạn cổ phần (từ 09/06/2009 đến nay), Công ty chưa tiến hành kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu để bổ sung vốn đầu tư các dự án.

· Ngoài ra, Công ty còn tiến hành tái cấu trúc doanh nghiệp bằng việc thoái vốn một công ty con ngành nghề xây dựng (Công ty Cổ phần Cơ khí Công trình 2) và giảm vốn một công ty con (Công ty Cổ phần Dịch vụ Xây dựng và Cơ khí Đường thủy miền Nam) hoạt động trong lĩnh vực vận tải. Điều này dẫn đến chỉ tiêu doanh thu vận tải và doanh thu xây dựng năm 2009 giảm sút so với năm 2008. Doanh thu vận tải năm 2009 là 21,5 tỷ đồng trong khi năm 2008 là 78,5 tỷ đồng, tương tự doanh thu xây dựng năm 2009 là 30,2 tỷ đồng trong khi năm 2008 là 53,2 tỷ đồng. Sự sút giảm của các chỉ tiêu doanh số này chính là một trong số các nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp gây ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

· Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2010 là 14,59 tỷ  đạt 64,5% kế hoạch đề ra cho năm 2010. Năm 2009 lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty là 1,93 tỷ đồng sút giảm mạnh mẽ so với năm 2010 là 12,97 tỷ đồng là do Công ty chính thức hoạt động theo mô hình Tổng Công ty cổ phần từ ngày 09/06/2009. Theo đó kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty mẹ SOWATCO chỉ được ghi nhận 7 tháng đầu năm 2009 dẫn đến ảnh hưởng đến các chỉ tiêu tài chính của Công ty trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009.
8. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành
8.1. Vị thế của công ty trong ngành
· Trên thị trường vận tải khu vực phía Nam và đi tuyến Campuchia, SOWATCO được đánh giá là nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu. Đặc biệt là vận chuyển container bằng đường thủy nội địa với thị phần chiếm 50% khu vực đồng bằng sông Cửu Long và vận tải loại hàng có khối lượng lớn với đa dạng loại hình vận chuyển như vận chuyển nhanh (bằng tàu tự hành) và vận chuyển giá thấp (bằng tàu kéo).

· Về giá cả dịch vụ vận tải của SOWATCO được đánh giá là rất cạnh tranh.

· Thị phần về vận tải đường thủy nội địa ở khu vực đồng bằng Sông Cửu Long năm 2009:
	Nhà cung cấp
	Thị phần
	Phân đoạn thị trường
	Vị thế cạnh tranh

	SOWATCO 
	11,5%
	- Vận chuyển container.

- Vận chuyển VLXD (Clinker).
	Cao

Cao

	Các DNNN khác
	20,0%
	- VLXD (xi măng, Clinker).

- Phân bón, MMTB, ngũ cốc.
	Cao

Trung bình và thấp

	DN tư nhân/HTX/ hộ gia đình quy mô nhỏ
	68,5%
	- Phân bón, nhiên liệu, MMTB, ngũ cốc…
	Trung bình và thấp

	Tổng số
	100,0%
	
	


Nguồn: SOWATCO
· Dịch vụ vận tải do SOWATCO cung cấp theo loại hàng hóa:

	Loại hàng hóa
	Tỷ trọng trên doanh thu 2009

	Vật liệu xây dựng
	46,2%

	Nước ngọt
	22,5%

	Container
	21,6%

	Thực phẩm và sản phẩm nông nghiệp
	5,4%

	Thức ăn gia súc
	2,4%

	Máy móc thiết bị
	1,9%

	Tổng số
	100,0%


Nguồn: SOWATCO

· Hiện nay, ngành vận tải đường thủy nội địa ở Việt Nam có sự cạnh tranh rất gay gắt do các rào cản tham gia vào thị trường này thấp. Các đối thủ cạnh tranh không có sự khác biệt nhiều về công nghệ, dịch vụ nên đã cạnh tranh gay gắt về giá, đặc biệt là các doanh nghiệp vận tải tư nhân. Mặc dù vậy SOWATCO lại tỏ ra có ưu thế hơn trên thị trường do có dịch vụ vận tải trọn gói (door to door) tạo sự thuận lợi cho khách hàng cũng như khả năng vận chuyển khối lượng lớn. Nói như vậy không có nghĩa là SOWATCO có ưu thế tuyệt đối trên thị trường trước các đối thủ, các doanh nghiệp Nhà nước khác cũng như một số Công ty cổ phần cũng tham gia cạnh tranh rất mạnh như Falcon, Sông Đào, Khánh Hội, Samtra, Gemadept, Sông Vân, Xuân Việt …

· Một số đối thủ cạnh tranh chính hiện nay của SOWATCO:

	Tên đối thủ cạnh tranh
	Những lĩnh vực cạnh tranh với SOWATCO

	1.  Công ty Cổ Phần Vận tải Hà Tiên
	Xi măng và clinker phục vụ nhu cầu bản thân công ty. Xà lan rỗi (sau khi giao hàng) được dùng để kết hợp vận chuyển hàng hóa khác trên đường về.

	2.  Công ty Vận tải Đức Hạnh 
	Hai Công ty tư nhân này chỉ cạnh tranh với SOWATCO về giá vì họ tập trung vào thị trường vận tải hàng hóa có khối lượng nhỏ.

	3.  Công ty Vận tải Sông Đào 
	

	4.  Công ty Vận tải xăng dầu (VPTC)
	Vận tải Container. Cạnh tranh với SOWATCO về khách hàng (Gemadept). Gemadept và VPTC là các công ty con của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, do đó VPTC nhận được nhiều đơn hàng hơn từ khách hàng này (60%) trong khi SOWATCO chỉ nhận được 20%.


Nguồn: SOWATCO
· SOWATCO có những khách hàng truyền thống và sản lượng ổn định: Khách hàng trong ngành vận tải đường thủy hiện nay của SOWATCO chủ yếu là các công ty lương thực, xi măng, sắt thép, vật liệu xây dựng… và tập trung ở các khách hàng là các doanh nghiệp Nhà nước như: Tổng Công ty Lương thực miền Nam, Lương thực Tiền Giang, Lương thực Vĩnh Long, Lương thực Long An, Thép miền Nam, Thép POMINA, Thép Tây Đô, COTEC, Xi măng Hà Tiên … Đây là những khách có nhu cầu vận chuyển với khối lượng lớn. Năm khách hàng lớn của SOWATCO:

	Tên khách hàng
	Tỷ trọng dthu trong tổng doanh thu 2009
	Loại dịch vụ SOWATCO cung cấp

	1. Liên doanh Xi măng Bình Điền 
	12%
	Vận tải + Bốc xếp

	2. Cty Đầu tư & Thương mại DIC
	40%
	Vận tải + Bốc xếp

	3. Vinafood 1
	10%
	Bốc xếp + Dịch vụ cảng

	4. Cảng Container Quốc tế (VICT)
	12%
	Bốc xếp + Dịch vụ vận tải container

	5. Công ty Lương thực Vĩnh Long
	10%
	Bốc xếp + Dịch vụ cảng

	Tổng cộng
	84%
	


Nguồn: SOWATCO
· UBND TP HCM vừa phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường thủy và cảng, bến khu vực TP HCM giai đoạn từ nay đến năm 2020. Mạng lưới giao thông thủy TP được quy hoạch theo quan điểm duy trì và cải tạo các luồng tuyến giao thông thủy hiện có, đồng thời tìm kiếm những luồng tuyến mới có khả năng khai thác vận tải thủy. Theo đó, quy hoạch cải tạo một phần Cảng Sài Gòn (sau khi Cảng Sài Gòn quy hoạch chuyển đổi công năng sau năm 2010) tại vị trí Bến Nhà Rồng, Khánh Hội thành cảng hành khách du lịch cỡ nhỏ và trung tâm dịch vụ hàng hải. Trong khi Cảng VICT – một cảng liên doanh có vốn góp của SOWATCO tại Phường Tân Thuận Đông, Quận 7 không nằm trong diện phải di dời. Hiện nay SOWATCO đang là nhà thầu chính cung cấp các dịch vụ xếp dỡ cho VICT. Theo quy hoạch trên thì lượng hàng hóa thông qua tại Cảng VICT sẽ nhiều hơn, các dịch vụ bốc xếp, chuyên chở để tập kết giải phóng hàng xuống tàu biển và ngược lại sẽ gia tăng. Hơn nữa, với quy hoạch trên thì nhu cầu về vận tải đường thủy nội địa trong khu vực TP. HCM cùng với nhu cầu về cảng sông sẽ rất lớn. Trong khi đó, năng lực cảng sông của SOWATCO là tăng lên đáng kể sau khi Cảng Long Bình và Kho tiếp vận Long Bình đi vào khai thác hết công suất.

· Xu thế container hóa trong vận chuyển là điều tất yếu hiện nay tại các nước trong khu vực và tại TP. HCM. Với lợi thế SOWATCO có phần vốn góp tại liên doanh Cảng VICT, cảng cạn ICD Long Bình (sẽ được đưa vào khai thác trong thời gian gần) cùng đội sà lan tự hành vận chuyển conatainer sẽ là yếu tố thuận lợi để tổ chức hoạt động theo quy trình khép kín.
8.2. Triển vọng phát triển của ngành
Hệ thống đường thủy nội địa VN có trên 2.360 con sông, kênh với tổng chiều dài khoảng 198.000 km, trong đó có tới 42.000 km có thể đưa vào khai thác vận tải. Ngoài ra, còn có 72 cảng sông, trên 2.500 bến thủy và 110 cảng biển lớn nhỏ. Có thể nói, vận tải đường thủy nội địa là một ngành vận tải mang tính lâu đời và nhất là khả năng đẩy mạnh phát triển các thành phần kinh tế khác là rất lớn.

Theo quyết định số 13/2008/QĐ-BGTVT ngày 06 tháng 08 năm 2008 Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung, quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa Việt Nam đến năm 2020.
· Quan điểm phát triển:

· Tận dụng tốt nhất điều kiện tự nhiên đồng thời đầu tư tập trung có kế hoạch để phát triển tối đa lợi thế của ngành vận tải thủy nội địa (vận tải hàng hóa khối lượng lớn, hàng siêu trường siêu trọng, giá thành rẻ, giảm thiểu ô nhiễm môi trường) để phát triển ngành giao thông vận tải đường thủy nội địa, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế, đảm bảo phát triển bền vững.

· Phát triển giao thông đường thủy một cách đồng bộ về luồng tuyến, cảng bến, thiết bị bốc xếp, phương tiện vận tải và năng lực quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu vận tải hàng hóa và hành khách với chất lượng ngày càng cao, giá thành hợp lý và an toàn.

· Đầu tư kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa gắn kết với mạng lưới giao thông khác tạo thành hệ thống liên hoàn, thông suốt. Kết hợp giữa phát triển giao thông đường thủy nội địa với các ngành khác như thủy lợi, thủy điện,…

· Phát triển đội tàu vận tải theo hướng trẻ hóa, cơ cấu hợp lý, phù hợp với điều kiện luồng lạch và bảo đảm an toàn vận tải.

· Đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư để phát triển kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa. Nhà nước tập trung đầu tư cải tạo, nâng cấp và bảo trì luồng tuyến, tham gia đầu tư các cảng đầu mối quan trọng cùng với các doanh nghiệp.

· Mục tiêu phát triển:

· Về vận tải:

Đáp ứng nhu cầu vận tải của xã hội với chất lượng ngày càng cao, giá thành hợp lý, có khả năng cạnh tranh cao, mở một số tuyến vận tải mới như tuyến ven biển, tuyến quốc tế, tuyến chuyên container, lash. Phát triển đội tàu vận tải theo hướng trẻ hóa (tuổi tàu bình quân là 5 - 7), cơ cấu hợp lý (tàu kéo đẩy 30-35%, tàu tự hành 65-70%), tổng trọng tải đội tàu là 12 triệu tấn.

· Về kết cấu hạ tầng:

Tăng chiều dài đường thủy nội địa được quản lý và khai thác vận tải, đảm bảo đồng cấp trên một số luồng tuyến chính, hiện đại hóa hệ thống báo hiệu, kênh hóa các đoạn sông qua các đô thị lớn. Hiện đại hóa một số cảng đầu mối, cảng chính ở các vùng kinh tế trọng điểm, cảng chuyên dùng, nâng cao tỷ lệ cơ giới hóa bốc xếp đối với các cảng địa phương, xây dựng một số cảng khách, bến khách.

· Về công nghiệp đóng mới phương tiện thủy nội địa:

Phát triển các cơ sở công nghiệp đóng tàu tại khu vực Đồng bằng Bắc bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long, đảm bảo đóng mới và sửa chữa được tất cả các loại phương tiện vận tải thủy nội địa.
8.3. Các cơ hội và các nguy cơ đối với SOWATCO

· Ngành vận tải đường thủy
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

Hành lang pháp lý: hạn chế đối thủ từ nước 

ngoài do chính sách của chính phủ hạn chế 

đầu tư nước ngoài vào ngành đường thủy 

Việt Nam cho đến năm 2010 theo cam kết 

với WTO;



Đầu tư vốn lớn.

Sức mạnh của nhà cung cấp



Xăng (nhiên liệu) là nguyên 

liệu chính cho vận tải đường 

thủy;



Giá xăng do chính phủ kiểm 

soát.

Sức mạnh của người mua



Nhiều khách hàng và 

người mua chủ yếu: Công 

ty CP xi măng Bình Điền, 

DIC Co, Vina food1, Cảng 

Container quốc tế Việt 

Nam (VICT), Cảng Long 

Bình, Vinh Long Food Co;



Hầu hết khách hàng đều 

có nhu cầu vận chuyển 

hàng siêu trọng;



Khách hàng không có ý 

định thay đổi nhà vận tải.

Cạnh tranh giữa các đối thủ hiện 

tại



Thị trường do 4 công ty chiếm 

lĩnh: Công ty cổ phần vận 

chuyển xăng dầu Việt Nam 

(VPTC) (vận chuyển container), 

Công ty cổ phần vận chuyển Hà 

Tiên; Công ty cổ phần vận 

chuyển Đức Hạnh; Công ty cổ 

phần vận tải Sông Đào;



Thị phần của SOWATCO ở đồng 

bằng sông Cửu Long là (11.5%);



Đầu tư vốn lớn;



Tăng trưởng thị trường 10-15% 

(Nguồn: Sowatco);



Chi phí chuyển đổi cao.

Sản phẩm thay thế



Vận chuyển đường sắt, đường bộ và 

đường hàng không;



Vận chuyển đường thủy rẻ hơn đường sắt 

30-40%; 



Ở đồng bằng sông Cửu Long, vận chuyển 

đường thủy là chủ yếu.


· Ngành thương mại
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

Đầu tư vốn từ mức vừa đến cao;



Nhiều kênh phân phối.

Sức mạnh của nhà cung cấp



Nhiều nhà cung cấp sản 

phẩm;



Clinke: các nhà cung cấp 

Thái Lan. Tuy nhiên, người 

mua cũng mua trực tiếp từ 

những nhà cung cấp này;



Dầu nhờn: phụ thuộc nhiều 

vào BP và Petrolimex (80%) 

và từ nhập khẩu (20%). Dễ bị 

tác động bởi tỷ giá hối đoái. 

Đối tác thương mại tin cậy 

của Honda/ Nippon Oil về 

phân phối dầu nhờn;



Mũ bảo hiểm: SRITHAI (Thái 

Lan).

Sức mạnh của người mua



Clinke: Một số khách 

hàng lớn và truyền thống: 

công ty 406 (với hơn 5 

năm, chiếm 30% hoạt 

động thương mại, Xi 

măng Hà Tiên chiếm 

70%). Các khách hàng 

này ký hợp đồng theo 

năm;



Dầu nhờn: nhà phân phối 

chính thức cho 2 thương 

hiệu nổi tiếng, đặc biệt là 

Honda, Suzuki và Toyota;



Mũ bảo hiểm: Honda.

Quy mô cạnh tranh giữa các đối 

thủhiện tại



Nhiều đối thủ như Shell, Total, 

BP, các công ty xi măng v.v…; 



Hợp đồng theo năm với những 

khách hàng chủ yếu.

Các dịch vụ thay thế



Không có


9. Chính sách đối với người lao động

9.1. Tình hình lao động:

· Số lượng người lao động phân theo trình độ người lao động
	Yếu tố
	09 tháng đầu năm 2010
	Tỷ lệ

	Số lượng nhân viên
	937
	

	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)
	3.886.000
	

	Phân theo trình độ chuyên môn:
	
	

	Đại học và trên Đại học
	63
	6,72%

	Cao đẳng, Trung cấp
	55
	5,87%

	Sơ cấp
	21
	2,25%

	Công nhân và Công nhân kỹ thuật
	347
	37,03%

	Lao động phổ thông
	451
	48,13%

	Tổng cộng
	937
	100,00%


Nguồn: SOWATCO
· Số lượng người lao động phân theo loại hợp đồng

	Yếu tố
	09 tháng đầu năm 2010
	Tỷ lệ

	Số lao động ký hợp đồng không xác định thời hạn
	359
	38,31%

	Số lao động ký hợp đồng có thời hạn từ 1 đến 3 năm
	135
	14,41%

	Số lao động ký hợp đồng mùa vụ theo công việc dưới 1 năm, lao động học nghề và thử việc
	443
	47.28%

	Tổng cộng
	937
	100,00%


Nguồn: SOWATCO
9.2. Chính sách đối với người lao động:

· Chế độ bảo hiểm, lương, thưởng và trợ cấp:

· Các lao động ký hợp đồng dài hạn đều được mua bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, có sổ bảo hiểm xã hội, có sổ lao động đúng theo quy định.

· Người lao động được hưởng chế độ tham quan du lịch hàng năm, Công ty sử dụng từ nguồn quỹ phúc lợi.

· Hưởng các chế độ nghỉ theo đúng luật như: nghỉ 12 ngày phép/năm, 9 ngày Lễ và Tết …

· Tất cả người lao động được đào tạo về nhận thức ISO, đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ, đào tạo về hệ thống thông tin điều hành nội bộ, cử người đi đào tạo các khóa học về chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu của công việc.

· Công tác an toàn lao động được thực hiện nghiêm túc: Huấn luyện và trang bị bảo hộ lao động đầy đủ. Hàng năm để tổ chức đo môi trường, khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp. Đầu tư trang bị các thiết bị an toàn, thông gió, nhà vệ sinh, hệ thống báo cháy tự động và hệ thống chống sét... đảm bảo điều kiện làm việc tốt cho công nhân viên chức.

· Đặc biệt trong giai đoạn năm 2009, để chuẩn bị cho cán bộ công nhân viên chức có điều kiện mua cổ phiếu khi Công ty cổ phần hóa, Công ty thống nhất với tổ chức công đoàn tích lũy quỹ khen thưởng, phúc lợi nhiều năm liền. Vì vậy, năm 2008 mỗi cán bộ công nhân viên được nhận tiền khen thưởng 1.500.000 đồng/năm công tác và 100% công nhân viên chức đều đủ tiền mua cổ phiếu của Công ty, không phải vay từ các nguồn khác. Đây là việc làm đầy ý nghĩa, Công ty đã tạo điều kiện để người lao động làm chủ trong doanh nghiệp của mình.
· Đào tạo và đào tạo lại cán bộ, công nhân viên:

Công ty có Bộ phận đào tạo chuyên trách nằm trong Phòng Hành chính Nhân sự thực hiện việc thiết kế chương trình đào tạo, liên kết với các trường Đại học như Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Nghiên cứu kinh tế phát triển, Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải đường thủy II... để tổ chức giảng dạy nghiệp vụ cho lãnh đạo, chuyên viên và công nhân.

Số lượng cán bộ, nhân viên được tham dự các khóa đào tạo, bồi dưỡng hàng năm do doanh nghiệp tổ chức là 220 lượt người. Tỷ lệ trên tổng số cán bộ, công nhân viên là 20%. Các nội dung và hình thức đào tạo và kết quả đào tạo hơn 10 năm qua:

· Thạc sỹ, Tiến sỹ : 5 người, Đại học: 36 người.

· Cử chuyên viên tham gia trên 15 khóa đào tạo ngắn hạn của Viện Nghiên cứu Kinh tế phát triển, tổ chức 5 lớp học về các nội dung: Lớp kỹ năng quản lý doanh nghiệp, Lớp huấn luyện thuyền viên, Lớp nghiệp vụ bốc xếp giao nhận, Lớp kỹ năng tiếp thị.

· Cử cán bộ học các lớp ngoại ngữ, tin học: 200 lượt người, lớp cao cấp - trung cấp chính trị: 30 lượt người, cử 28 lượt cán bộ - nhân viên tham dự các đợt hội thảo nghề nghiệp trong ngoài nước.

· Tổ chức huấn luyện tay nghề thường xuyên và cập nhật kiến thức pháp luật cho công nhân và tổ chức các đợt bồi dưỡng lý thuyết, thực hành thi nâng lương, nâng bậc đúng quy định.

· Liên kết đào tạo nâng cao hạng bằng nghề cho công nhân. Tham gia hai lần Hội thi Thuyền trưởng giỏi do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức, cả hai lần đều được giải nhất toàn đoàn và giải nhất nhì cho ba cá nhân.

· Tuyển dụng, sử dụng và phát triển tài năng:

Công ty thiết lập hệ thống kiểm định nguồn nhân lực hàng năm để làm cơ sở cho việc lập kế hoạch tuyển dụng, kế hoạch đào tạo và các yêu cầu về nhân sự. Công ty luôn đảm bảo đủ việc làm cho người lao động, hơn mười năm qua chưa bao giờ có tình trạng nghỉ chờ việc.

· Chính sách phát hiện, tuyển dụng: Liên hệ nhiều nguồn từ các trường đại học, trường nghề để tuyển các sinh viên giỏi về huấn luyện, đào tạo thực tế bổ sung nguồn nhân lực cho Công ty.

· Chính sách sử dụng và phát triển tài năng: Công ty có qui chế đãi ngộ các bộ quản lý giỏi, thợ đầu đàn, thợ bậc cao, quy chế về quy hoạch đào tạo để cán bộ, nhân viên gắn bó với Công ty

· Chính sách cơ cấu nhân lực kế cận: Công ty bố trí lao động kế cận giữa các thế hệ, mạnh dạn bổ nhiệm những người trẻ có năng lực vào các vị trí chủ chốt, vì vậy nên hiện nay đội ngũ lãnh đạo của Công ty rất trẻ, tâm huyết, hết lòng vì sự nghiệp phát triển chung.

· Chính sách xã hội: Công ty xác định nhân lực là tài sản quý báu của doanh nghiệp. Vì vậy ngoài các chế độ chính sách do nhà nước qui định, Công ty còn thực hiện việc nhiều hình thức đãi ngộ chăm sóc khác cho người lao động.
10. Chính sách cổ tức

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 8/5/2009, Công ty thực hiện chính sách phân phối cổ tức như sau:
· Cổ tức sẽ được công bố và chi trả từ lợi nhuận giữ lại của Công ty nhưng không được vượt quá mức đó HĐQT đề xuất và được ĐHĐCĐ thông qua. Trừ khi ĐHĐCĐ có quyết định khác, trên cơ sở đề xuất của HĐQT, các cổ đông và HĐQT sẽ cố gắng để có mức chia cổ tức tối thiểu bằng ít nhất năm mươi phần trăm (50%) lợi nhuận sau thuế của Công ty được chia cho các cổ đông, phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam.

· Theo quy định của Luật Việt Nam, HĐQT có thể quyết định thanh toán cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả này phù hợp với khả năng sinh lời của Công ty.

· Phân phối cổ tức năm 2009:
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Năm 2009

	Vốn điều lệ
	Đồng
	671.000.000.000

	Số lượng cổ phiếu phát hành
	Cổ phần 
	67.100.000

	Số lượng cổ phiếu quỹ
	Cổ phần
	0

	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
	Cổ phần
	67.100.000

	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ

Trong đó:

Tạm ứng cổ tức chia bằng tiền mặt

Cổ tức chia bằng cổ phiếu
	%

Đồng

Đồng
	0

0

0


Nguồn: SOWATCO
Giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty chuyển sang hoạt động Công ty cổ phần từ 9/6/2009 do vậy kết quả hoạt động kinh doanh, các chỉ tiêu tài chính của Công ty mẹ chỉ tính từ giai đoạn sau đó, đây chính là nguyên nhân dẫn đến báo cáo hợp nhất có kết quả hoạt động kinh doanh giảm, lợi nhuận giảm chính là do giảm từ lợi nhuận của liên doanh. Điều này dẫn đến việc Công ty chưa chi trả cổ tức cho cổ đông thời điểm năm 2009.
11. Tình hình hoạt động tài chính
11.1. Các chỉ tiêu cơ bản
· Trích khấu hao TSCĐ:
Theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Số năm khấu hao các loại tài sản cố định như sau:
· Nhà cửa, vật kiến trúc
: 15 – 50 năm

· Máy móc, thiết bị
: 05 – 15 năm

· Phương tiện Vận tải
: 05 – 15 năm

· Thiết bị văn phòng
: 04 – 08 năm

· Tài sản cố định khác
: 04 – 08 năm

· Mức lương bình quân: 
	Stt
	Chỉ tiêu
	Năm 2009
	09 tháng đầu năm 2010

	1
	Lao động bình quân (người)
	946
	942

	2
	Tổng quỹ lương (đồng)
	47.226.401.580
	21.965.722.915

	3
	Thu nhập bình quân 1người/tháng (đồng)
	4.160.000
	3.886.000


Nguồn: SOWATCO
· Thanh toán các khoản nợ đến hạn: 
Công ty luôn thanh toán đúng hạn đúng hạn và đầy đủ các khoản nợ như thỏa thuận.
· Các khoản phải nộp theo luật định: 
Công ty chấp hành và thực hiện nghiêm túc mọi nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước như Thuế giá trị gia tăng, Thuế nhập khẩu, Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế và lệ phí khác, kể cả các khoản thu hộ …đúng theo quy định của pháp luật.
· Trích lập các quỹ theo luật định:

Công ty thực hiện việc trích lập các quỹ theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Cụ thể như sau:

· Trích mười phần trăm (10%) lợi nhuận sau thuế để lập quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ cho đến khi đạt mức bằng mười phần trăm (10%) của Vốn điều lệ.
· Trích năm phần trăm (5%) lợi nhuận sau thuế để lập quỹ phúc lợi
· Trích năm phần trăm (5%) để lập quỹ khen thưởng

· Ngoài các quỹ trên, căn cứ vào kết quả kinh doanh hằng năm sẽ trích các quỹ khác theo quyết định của ĐHĐCĐ

· Tình hình số dư các Quỹ của năm 2009 và 09 tháng đầu năm 2010
Đơn vị tính: đồng
	Stt
	Chỉ tiêu
	Năm 2009
	09 tháng đầu năm 2010

	1
	Quỹ đầu tư phát triển
	309.544.329
	1.004.167.586

	2
	Quỹ dự phòng tài chính
	221.162.292
	1.272.849.004

	3
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi
	15.825.216.302
	16.242.079.064

	4
	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (*)
	36.259.886.494
	49.565.919.026

	
	Cộng
	52.615.809.417
	68.085.014.681


Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của SOWATCO năm 2009 (năm tài chính đầu tiên kể từ thời điểm cổ phần hóa từ ngày 09/06/2009 đến 31/12/2009) và Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán SOWATCO 9 tháng đầu năm 2010.
(*) Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: 

Năm 2009: Quỹ khác của chủ sở hữu thuộc về sở hữu của cổ đông Nhà nước là 36.259.886.494 đồng bao gồm:

· Quỹ sắp xếp cổ phần hóa tại Tổng Công ty: 1.840.540.787 đồng
· Nguồn vốn đầu tư XDCB của Bộ Giao thông Vận tải cấp cho Dự án Cảng Long Bình: 34.419.345.707 đồng
09 tháng đầu năm 2010: Quỹ khác của chủ sở hữu thuộc về sở hữu của cổ đông Nhà nước là 49.565.919.026 đồng bao gồm: 
· Quỹ sắp xếp cổ phần hóa tại Tổng Công ty: 1.840.540.787 đồng
· Nguồn vốn đầu tư XDCB của Bộ Giao thông Vận tải cấp cho Dự án Cảng Long Bình: 34.419.345.707 đồng
· Quyết toán hoàn thành vốn Xây dựng cơ bản dở dang: 13.306.032.532 đồng
· Tình hình số dư nợ vay
· Vay nợ ngắn hạn và dài hạn tại thời điểm năm 2009 và 09 tháng đầu năm 2010
Đơn vị tính: đồng
	Stt
	Chỉ tiêu
	Năm 2009
	09 tháng đầu năm 2010

	I
	Vay và nợ ngắn hạn
	100.858.722.076
	109.094.368.189

	
	Vay ngắn hạn Ngân hàng
	100.858.722.076
	109.094.368.189

	II
	Vay dài hạn và Nợ dài hạn
	50.333.298.153
	42.892.535.271

	
	Vay dài hạn Ngân hàng
	50.333.298.153
	42.892.535.271

	
	Cộng
	151.192.020.229
	151.986.903.460


Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của SOWATCO năm 2009 (năm tài chính đầu tiên kể từ thời điểm cổ phần hóa từ ngày 09/06/2009 đến 31/12/2009) và Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán SOWATCO 9 tháng đầu năm 2010.
· Tình hình công nợ hiện nay:
· Các khoản phải thu

Đơn vị tính: đồng
	Stt
	Chỉ tiêu
	Năm 2009
	09 tháng đầu năm 2010

	
	Các khoản phải thu ngắn hạn
	97.884.656.342
	74.129.466.522

	1
	Phải thu khách hàng
	52.994.882.847
	56.544.576.276

	2
	Trả trước cho người bán
	37.141.912.224
	7.112.167.733

	3
	Phải thu khác
	15.485.454.552
	18.210.315.794

	4
	Dự phòng các khoản phải thu khó đòi
	(7.737.593.281)
	(7.737.593.281)

	
	Các khoản phải thu dài hạn
	2.707.790.406
	10.950.000

	1
	Phải thu dài hạn của khách hàng
	2.698.590.301
	-

	2
	Phải thu dài hạn khác
	9.200.105
	10.950.000

	
	Tổng cộng
	100.592.446.748
	74.140.416.522


Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của SOWATCO năm 2009 (năm tài chính đầu tiên kể từ thời điểm cổ phần hóa từ ngày 09/06/2009 đến 31/12/2009) và Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán SOWATCO 9 tháng đầu năm 2010.
· Các khoản phải trả

Đơn vị tính: đồng
	Stt
	Chỉ tiêu
	Năm 2009
	09 tháng đầu năm 2010

	
	Nợ ngắn hạn
	471.074.863.016
	270.676.759.115

	1
	Vay và nợ ngắn hạn
	100.858.722.076
	109.094.368.189

	2
	Phải trả người bán
	24.768.849.905
	29.486.736.282

	3
	Người mua trả tiền trước
	14.729.006.043
	17.061.657.199

	4
	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
	4.147.657.633
	4.213.844.052

	5
	Phải trả người lao động
	22.759.326.515
	17.076.021.364

	6
	Chi phí phải trả
	9.118.773.178
	12.688.717.303

	7
	Các khoản phải trả, phải nộp khác
	291.528.513.866
	77.891.400.926

	8
	Dự phòng phải trả dài ngắn hạn
	3.164.013.800
	3.164.013.800

	
	Nợ dài hạn
	53.995.003.350
	45.465.568.157

	1
	Phải trả dài hạn khác
	1.152.563.050
	958.887.950

	2
	Vay và nợ dài hạn
	50.333.298.153
	42.892.535.271

	3
	Dự phòng trợ cấp mất việc làm
	669.813.626
	229.371.625

	4
	Dự phòng phải trả dài hạn
	1.839.328.521
	1.384.773.311

	
	Tổng cộng
	525.069.866.366
	316.142.327.272


Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của SOWATCO năm 2009 (năm tài chính đầu tiên kể từ thời điểm cổ phần hóa từ ngày 09/06/2009 đến 31/12/2009) và Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán SOWATCO 9 tháng đầu năm 2010.
11.2.
Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

	Stt
	Các chỉ tiêu
	2009
	09 tháng đầu năm 2010

	1
	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
	
	

	
	Hệ số thanh toán ngắn hạn:
	
	

	
	TSLĐ/Nợ ngắn hạn
	1,22
	1,32

	
	Hệ số thanh toán nhanh:
	
	

	
	(TSLĐ - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn
	1,11
	 1,10

	2
	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
	
	

	
	Hệ số nợ/Tổng tài sản
	0,39
	0,27

	
	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu
	0,65
	0,38

	3
	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
	
	

	
	Vòng quay hàng tồn kho:
	
	

	
	Giá vốn hàng bán/ Hàng tồn kho bình quân
	13,08
	6,93

	
	Doanh thu thuần/Tổng tài sản
	0,24
	0,36

	4
	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
	
	

	
	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu  thuần
	5,54%
	2,78%

	
	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu
	2,24%
	1,37%

	
	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản
	1,36%
	0,99%

	
	Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần
	0,59%
	3,53%

	5
	Chỉ tiêu liên quan đến cổ phần
	
	

	
	Thu nhập/cổ phần lưu hành bình quân (đồng)
	446
	333


Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của SOWATCO năm 2009 (năm tài chính đầu tiên kể từ thời điểm cổ phần hóa từ ngày 09/06/2009 đến 31/12/2009) và Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán SOWATCO 9 tháng đầu năm 2010.
Hệ số thanh toán ngắn hạn của Công tylần lượt là 1,22 năm 2009 và 09 tháng đầu năm 2010 là 1,32. Hệ số thanh toán nhanh của Công ty năm 2009 là 1,11 và 09 tháng đầu năm 2010 là 1,10. Hệ số thanh toán ngắn hạn và Hệ số thanh toán nhanh của Công ty nói chung (lớn hơn 1) đánh giá cao về khả năng thanh toán của doanh nghiệp, tình hình tài chính lành mạnh
Hệ số nợ trên tổng tài sản lần lượt là 0,39 lần năm 2009 và 0,27 lần 09 tháng đầu năm 2010. Hệ số nợ tương đối thấp.
Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu năm 2009 là 0,65 lần và 09 tháng đầu năm 2010 là 0,38 lần.

Chỉ tiêu vòng quay hàng tồn kho là 5,63 lần năm 2009 và 6,93 lần 09 tháng đầu năm 2010, đây là đơn vị kinh doanh vận tải và thương mại, hàng tồn kho chủ yếu là xăng dầu, dầu nhớt và nón bảo hiểm nên vòng quay hàng tồn kho cũng ở một mức độ tương đối cao.

Doanh thu thuần trên tổng tài sản là 0,24 lần năm 2009 và 0,36 lần 09 tháng đầu năm 2010, chỉ tiêu này tương đối thấp, nguyên nhân thứ nhất là do các công ty liên doanh, liên kết mà Công ty góp vốn đầu tư lớn. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh của các Công ty liên doanh, liên kết không được tính vào doanh thu thuần hợp nhất của Công ty mà được kết chuyển vào phần lợi nhuận trong công ty liên doanh, liên kết. Nguyên nhân thứ hai là do đặc thù kinh doanh nên tổng tài sản đầu tư của doanh nghiệp tương đối lớn mà chủ yếu là tài sản cố định.
12. Danh sách và sơ yếu lý lịch Hội Đồng Quản Trị, Ban giám Đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng
12.1. Danh sách và sơ yếu lý lịch HĐQT
	Tên
	Chức vụ
	Năm sinh
	Số CMND/Passport

	Ông Nguyễn Hữu Phước
	Chủ tịch HĐQT
	1955
	020137925

	Ông Trương Quốc Hưng
	Ủy viên
	1957
	020077892

	Ông Nguyễn Xuân Tình
	Ủy viên
	1953
	022596344

	Ông Holland Patrick Thomas
	Ủy viên
	1973
	445163809

	Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc
	Ủy viên
	1961
	10160129


Nguồn: SOWATCO
12.1.1 Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
Họ và tên
: Nguyễn Hữu Phước
Giới tính
: Nam
Ngày sinh
: 28/03/1955
Nơi sinh
: Đồng Tháp
Quốc tịch
: Việt Nam
Dân tộc
: Kinh
CNMD số
: 020137925
Địa chỉ thường trú
: 120/55 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
ĐT liên lạc ở cơ quan
: 08 3 8729 748
Trình độ văn hóa
: 12/12
Trình độ chuyên môn
: Kỹ sư cơ khí Hàng hải
 

Quá trình công tác
:
· 11/1978 
: Cán bộ phòng kỹ thuật Phân Cục Đường Sông Miền Nam - XN Liên hiệp Vận tải sông Cửu Long,
· 05/1985 
: Phó Phòng Kỹ thuật Liên Hiệp Các XN Vận tải Thủy II,
· 12/1991
: Phó Giám đốc Nhà máy Sơn Toa,
· 01/1993 – 06/1996
: Phó Tổng Giám đốc Công ty LD sơn Việt Nam,
· 07/1996 – 12/1996
: Phụ trách bán sơn tàu thủy và công nghiệp Công ty LD sơn ICI Việt Nam,
· 01/1997 – 05/1999
: Giám đốc XN CK 78 thuộc Tổng Công ty Đường Sông Miền Nam,
· 06/1999 – 04/2003:
: Ủy viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm Soát Tổng Công ty Đường Sông Miền Nam,
· 05/2003 – 11/2003
: Quyền Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Đường Sông Miền Nam,
· 12/2003 – 06/2009
: Chủ tịch HĐQT Công ty mẹ Tổng Công ty Đường Sông Miền Nam,
· 07/2009 – đến nay 
: Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam.

Chức vụ hiện nay
: 
Tại SOWATCO
: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Tại Tổ chức khác
: Không có
Số cổ phần nắm giữ
: 12.500 cổ phần (mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần)
Sở hữu cá nhân
: 12.500 cổ phần
Đại diện sở hữu
: Không có
Hành vi vi phạm pháp luật
: Không có
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty
: Không có
Những người có liên quan
: Không có
Các khoản nợ đối với SOWATCO
: Không có
12.1.2 Thành viên Hội Đồng Quản Trị
Họ và tên
: Trương Quốc Hưng
Giới tính
: Nam
Ngày sinh
: 11/11/1957
Nơi sinh
: Thuận An, Sông Bé
Quốc tịch
: Việt Nam
Dân tộc
: Kinh
CNMD số
: 020077892
Địa chỉ thường trú
: 80 Calmette, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
ĐT liên lạc ở cơ quan
: 08 3 8729 748
Trình độ văn hóa
: 12/12
Trình độ chuyên môn
: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân tài chính kế toán
 

Quá trình công tác
:
· 6/1981 – 8/1986
: Cán bộ Phòng Tài Chính Kế toán Xí Nghiệp Liên Hiệp Vận tải Sông Cửu Long,
· 9/1986 – 11/1991
: Phó phòng Tài Chính Kế Toán Công ty Vận tải Đường Sông Miền Nam,
· 12/1991 – 11/1994
: Kế toán Trưởng Công ty Vận tải Đường Sông Miền Nam,
· 12/1994 – 12/1996
: Kế toán trưởng Công ty Vận tải Thủy II (nay là Tổng Công ty Đường Sông Miền Nam),
· 01/1997 – 7/2001
: Phó Tổng Giám Đốc Tổng Công ty Đường Sông Miền Nam,
· 7/2001 – 11/2003
: Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc Tổng Công ty Đường Sông Miền Nam,
· 12 /2003 – 06/2009
: Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty mẹ Tổng Công ty Đường Sông Miền Nam,
· 07/2009 – đến nay
: Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam.

Chức vụ hiện nay
: 
Tại SOWATCO
: Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc
Tại Tổ chức khác
: Không có
Số cổ phần nắm giữ
: 2.600 cổ phiếu (mệnh giá: 10.000 VNĐ/cổ phần)
Sở hữu cá nhân
: 2.600 cổ phiếu
Đại diện sở hữu
: Không có
Hành vi vi phạm pháp luật
: Không có

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty
: Không có

Những người có liên quan
: 
· Vợ 
: Phạm Minh Thu nắm giữ 10.000 cổ phần

Các khoản nợ đối với SOWATCO
: Không có

12.1.3 Thành viên Hội Đồng Quản Trị
Họ và tên
: Nguyễn Xuân Tình
Giới tính
: Nam
Ngày sinh
: 16/09/1953
Nơi sinh
: Thanh Ngọc, Thanh Chương, Nghệ An
Quốc tịch
: Việt Nam
Dân tộc
: Kinh
CNMD số
: 022596344
Địa chỉ thường trú
: 131/16B Tô Hiến Thành, P.13, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
ĐT liên lạc ở cơ quan
: 08 3 8729 748
Trình độ văn hóa
: 10/10
Trình độ chuyên môn
: Cử nhân Tài chính kế toán
 

Quá trình công tác
:
· 05/1972 – 05/1977
: Chiến sỹ Đoàn 22A Quân khu 4 Bộ Quốc Phòng,
· 06/1977 – 12/1987
: Thiếu Úy - Đại Úy Cục Hậu Cần Quân đoàn 4 Bộ Quốc Phòng,
· 01/1988 – 12/1992
: Chuyên viên Phòng Tài Chính Kế Toán Công Ty Vận tải Thủy II,
· 01/1993 – 12/1996
: Kế Toán Trưởng Cảng Tân Thuận thuộc Công Ty Vận tải Thủy II (nay là Tổng Công ty Đường Sông Miền Nam),
· 01/1997 – 11/2003
: Kế Toán Trưởng Tổng Công ty Đường Sông Miền Nam,
· 12 /2003 – 06/2009
: Ủy viên Hội đồng quản trị - Trưởng ban kiểm soát Công ty mẹ Tổng Công ty Đường Sông Miền Nam,
· 07/2009 – đến nay
: Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam.

Chức vụ hiện nay
: 
Tại SOWATCO
: Ủy viên Hội đồng quản trị
Tại Tổ chức khác
: Không có
Số cổ phần nắm giữ
: 3.500 cổ phiếu (mệnh giá: 10.000 VNĐ/cổ phần)
Sở hữu cá nhân
: 3.500 cổ phiếu
Đại diện sở hữu
: Không có
Hành vi vi phạm pháp luật
: Không có

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty
: Không có

Những người có liên quan
: Không có

Các khoản nợ đối với SOWATCO
: Không có

12.1.4 Thành viên Hội Đồng Quản Trị 

Họ và tên
: Holland Patrick Thomas
Giới tính
: Nam
Ngày sinh
: 1973
Nơi sinh
: Mỹ
Quốc tịch
: Mỹ
Dân tộc
: Mỹ
CNMD số
: 445163809
Địa chỉ thường trú
: A2, 5/F, Block A, Wisdom Court, 5 Hatton Road, Hong Kong
ĐT liên lạc ở cơ quan
: 852 3653 1394
Trình độ văn hóa
: 12/12
Trình độ chuyên môn
: Cố vấn Đầu tư được cấp phép tại Hồng Kông và Giấy phép Đại diện Đầu tư cấp tại Singapore
 

Quá trình công tác
:
· 07/1995 – 04/2000
: Nhân viên Phòng Kế hoạch Chiến lược Châu Á, JP MORGAN (New York, Tôkyô, Singapore),
· 04/2000 – 04/2002
: Trưởng nhóm Nhân viên Nghiệp vụ, Công ty TNHH Asiabondportal.com (Hồng Kông),
· 05/2002 – 04/2006
: Giám đốc Đầu tư Cao cấp, Công ty TNHH Quản lý Tài sản Income Partners (Hồng Kông), 

· 05/2006 – đến nay
: Giám đốc, Trưởng nhóm Đầu tư Châu Á, Công ty TNHH CUBE Capital (HongKong).

Chức vụ hiện nay
: 
Tại SOWATCO
: Ủy viên Hội đồng quản trị
Tại Tổ chức khác
: Giám đốc kiêm Trưởng Nhóm Đầu tư Châu Á, CÔNG TY TNHH CUBE CAPITAL(HongKong)
Số cổ phần nắm giữ
: Không có
Hành vi vi phạm pháp luật
: Không có

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty
: Không có

Những người có liên quan
: Không có

Các khoản nợ đối với SOWATCO
: Không có

12.1.5 Thành viên Hội Đồng Quản Trị 

Họ và tên
: Phạm Nghiêm Xuân Bắc
Giới tính
: Nam

Ngày sinh
: 1961

Nơi sinh
: Hà Nội
Quốc tịch
: Việt Nam

Dân tộc
: Kinh

CNMD số
: 10160129
Địa chỉ thường trú
: 33 ngách 6/11 Đội Nhân, Ba Đình, Hà Nội
ĐT liên lạc ở cơ quan
: 913 216 031
Trình độ văn hóa
: 10/10
Trình độ chuyên môn
: 

· Thạc sĩ Quản trị kinh doanh – ĐH Quản lý Henley London – Vương Quốc Anh.
· Cử nhân Luật,
· Tốt nghiệp Chương trình Sau đại học tại Học viện Luật Sở hữu trí tuệ Matxcova,
· Kỹ sư chuyên ngành cơ khí ôtô – Học viện cơ khí ôtô Matxcova,
Quá trình công tác
:
· 04/1985 – 1989
: Chuyên viên pháp lý, Xét nghiệm viên Sáng chế, Cục Sáng chế - Bộ Khoa học và Công nghệ (nay là Cục Sở Hữu Trí tuệ Việt Nam),
· 1989 – 1999
: Phó Chủ tịch, Phó Tổng Giám đốc thứ 1, Luật sư - Tập đoàn tư vấn Investconsult,

· 1999 – đến nay
: Tổng Giám đốc - Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh.
Chức vụ hiện nay
: 
Tại SOWATCO
: Ủy viên Hội đồng quản trị

Tại Tổ chức khác
: Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh
Số cổ phần nắm giữ
: 50.000 cổ phiếu (mệnh giá: 10.000 VNĐ/cổ phần)
Sở hữu cá nhân
: 50.000 cổ phiếu
Đại diện sở hữu
: Không có
Hành vi vi phạm pháp luật
: Không có

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty
: Không có

Những người có liên quan
: Không có

Các khoản nợ đối với SOWATCO
: Không có
12.2. Danh sách và sơ yếu lý lịch Ban Kiểm Soát
	Tên
	Chức vụ
	Năm sinh
	Số CMND/ Passport

	Ông Phạm Văn Tài
	Trưởng ban
	1976
	022948915

	Ông De Mecquenem Alexis
	Thành viên
	1983
	10CI47401

	Ông Phan Trọng Lâm
	Thành viên
	1964
	022756688


Nguồn: SOWATCO
12.2.1 Trưởng Ban Kiểm Soát
Họ và tên
: Phạm Văn Tài
Giới tính
: Nam
Ngày sinh
: 01/09/1976
Nơi sinh
: TP. HCM
Quốc tịch
: Việt Nam
Dân tộc
: Kinh
CNMD số
: 022 948 915
Địa chỉ thường trú
: 84/1 Phan Văn Hân, P.17, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
ĐT liên lạc ở cơ quan
: 08 3 8729 748
Trình độ văn hóa
: 12/12
Trình độ chuyên môn
: Cử nhân Tài chính kế toán
 

Quá trình công tác
:
· 10/2000 – 06/2005
: Nhân viên Phòng Tài chính kế toán Nhà máy Đóng tàu 76,
· 07/2005 – 05/2007
: Nhân viên Phòng Tài chính kế toán Tổng Công ty Đường Sông Miền Nam,
· 06/2007 – 06/2009
: Phó phòng Đại lý bán hàng Tổng Công ty Đường Sông Miền Nam,
· 07/2009 – đến nay
: Trưởng phòng Đại lý bán hàng Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam.

Chức vụ hiện nay
: 
Tại SOWATCO
: Trưởng Ban kiểm soát, Trưởng phòng Đại lý bán hàng
Tại Tổ chức khác
: Không có
Số cổ phần nắm giữ
: 700 cổ phiếu (mệnh giá: 10.000 VNĐ/cổ phần)
Sở hữu cá nhân
: 700 cổ phiếu
Đại diện sở hữu
: Không có
Hành vi vi phạm pháp luật
: Không có

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty
: Không có

Những người có liên quan
: Không có

Các khoản nợ đối với SOWATCO
: Không có
12.2.2 Thành viên Ban Kiểm Soát
Họ và tên
: De Mecquenem Alexis
Giới tính
: Nam
Ngày sinh
: 1983
Nơi sinh
: Pháp 
Quốc tịch
: Pháp
Dân tộc
: Pháp
CNMD số
: 10CI47401
Địa chỉ thường trú
: Apart 16B, 28 Elgin Street, Central, Hong Kong
ĐT liên lạc ở cơ quan
: 852 3653 1394
Trình độ văn hóa
: 12/12
Trình độ chuyên môn
: Thạc sĩ chuyên ngành Ngân hàng Doanh nghiệp và Ngân hàng Đầu tư, Kế toán và Phân tích Tài chính, ĐH Supérieure des Sciences Commerciales d'Angers (Pháp)
 

Quá trình công tác
:
· 02/2004 – 08/2004
: Nhân viên thực tập Kiểm soát Tài chính Công ty TNHH ASIAJET – Nhà vận hành Tour (Bangkok - Thái Lan/ Hà Nội - Việt Nam),
· 02/2005 – 08/2005
: Nhân viên thực tập Quản lý Doanh thu. MARRIOTT INTERNATIONAL (Brussels - Bỉ),
· 08/2005 – 03/2007
: Nhân viên bộ phận Ngân hàng Doanh nghiệp Ngân hàng Doanh nghiệp và Đầu tư CALYON – Tập đoàn CREDIT AGRICOLE (Hà Nội - Việt Nam),   
· 05/2007 – 12/2007
: Nhân viên tư vấn, Phòng Thương mại, Công ty TNHH SAVILLS Việt Nam (Hà Nội - Việt Nam),
· 04/2008 – đến nay
: Nhân viên, Phòng Đầu tư  Công ty TNHH CUBE Capital (TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam).

Chức vụ hiện nay
: 
Tại SOWATCO
: Thành viên Ban kiểm soát
Tại Tổ chức khác
: Nhân viên Phòng Đầu tư - Công ty TNHH Cube Capital (Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam)
Số cổ phần nắm giữ
: Không có
Hành vi vi phạm pháp luật
: Không có

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty
: Không có

Những người có liên quan
: Không có

Các khoản nợ đối với SOWATCO
: Không có
12.2.3 Thành viên Ban Kiểm Soát
Họ và tên
: Phan Trọng Lâm
Giới tính
: Nam
Ngày sinh
: 1964
Nơi sinh
: Tây Ninh
Quốc tịch
: Việt Nam
Dân tộc
: Kinh
CNMD số
: 022756688
Địa chỉ thường trú
: 15 Lô D, Khu phố 1, P. Phú Thuận, Q.7, TP. Hồ Chí Minh
ĐT liên lạc ở cơ quan
: 083 8729 999

Trình độ văn hóa
: 12/12
Trình độ chuyên môn
: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Công trình cảng và đường thủy
 

Quá trình công tác
:
· 11/1986 – 04/1991
: Cán bộ Phòng Kỹ thuật vật tư - Xí nghiệp Công trình - Liên hiệp các xí nghiệp Vận tải thủy II,
· 05/1991 – 07/1995 
: Cán bộ Phòng Kế hoạch đầu tư Tổng Công ty Vận tải thủy II,
· 08/1995 – 07/1998 
: Chuyên viên dự án Công ty LD Phát triển tiếp vận số 1,
· 08/1998 – 04/2001
: Trưởng phòng Hỗ trợ khai thác Công ty LD Phát triển tiếp vận số 1,
· 05/2001 – 06/2004
: Trưởng phòng Hỗ trợ khai thác, kiêm Trưởng phòng Hành chính Công ty LD Phát triển tiếp vận số 1,
· 07/2004 – 2009        
: Ủy viên Hội đồng quản trị, kiêm Trưởng phòng Hỗ trợ khai thác và Trưởng phòng Hành chính Công ty Liên doanh Phát triển tiếp vận số 1,
· 2009 – đến nay
: Phó Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh Phát triển tiếp vận số 1.

Chức vụ hiện nay
: 
Tại SOWATCO
: Thành viên Ban kiểm soát
Tại Tổ chức khác
: Không có
Số cổ phần nắm giữ
: 5.000 cổ phiếu (mệnh giá: 10.000 VNĐ/cổ phần)
Sở hữu cá nhân
: 5.000 cổ phiếu
Đại diện sở hữu
: Không có
Hành vi vi phạm pháp luật
: Không có

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty
: Không có

Những người có liên quan
: Không có

Các khoản nợ đối với SOWATCO
: Không có
12.3. Danh sách và sơ yếu lý lịch Ban Tổng Giám Đốc
	Tên
	Chức vụ
	Năm sinh
	Số CMND/ Password

	Ông Trương Quốc Hưng
	Tổng Giám Đốc
	1957
	020077892

	Ông Tô Hữu Hùng
	Phó Tổng Giám Đốc
	1968
	022268199


Nguồn: SOWATCO
12.3.1 Tổng Giám Đốc
Xem mục 12.1.2
12.3.2 Phó Tổng Giám Đốc
Họ và tên
: Tô Hữu Hùng
Giới tính
: Nam
Ngày sinh
: 16/04/1968
Nơi sinh
: TP. HCM
Quốc tịch
: Việt Nam
Dân tộc
: Kinh
CNMD số
: 022268199
Địa chỉ thường trú
: 113/86A Võ Duy Minh, P.22, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
ĐT liên lạc ở cơ quan
: 08 3 8729 748
Trình độ văn hóa
: 12/12
Trình độ chuyên môn
: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Kinh tế Vận tải biển
 

Quá trình công tác
:
· 03/1989 – 05/1993
: Nhân viên Phòng Kỹ Thuật Công ty Vận tải thủy miền Nam,
· 06/1993 – 01/1998
: Nhân viên Phòng Khai thác – Kinh doanh Cty Vận tải thủy miền Nam,
· 02/1998 – 05/1999
: Đội trưởng Đội vận tải Biển Công ty Vận tải thủy miền Nam,
· 06/1999 – 11/1999
: Phó phòng Phụ trách Phòng Thương vụ - Cty Vận tải thủy miền Nam,
· 12/1999 – 11/2000
: Đội trưởng Đội vận tải thủy 4 Cty Vận tải thủy miền Nam,
· 12/2000 – 11/2003
: Chuyên viên Phòng Thương vụ - Cty Vận tải thủy miền Nam,
· 12/2003 – 06/2003
: Phó phòng Điều độ vận tải – Cty Vận tải thủy miền Nam,
· 07/2003 – 01/2003
: Chuyên viên Điều độ vận tải Phòng SXKD Tổng Cty Đường sông miền Nam,
· 02/2004 – 06/2005
: Trưởng bộ phận Đại lý XN Vận tải Biển Vinafco - Hà Nội,
· 07/2005  - 11/2005
: Phó phụ trách Phòng Thương vụ - Tổng Cty Đường sông miền Nam,
· 12/2005 – 03/2007 
: Trưởng phòng Thương vụ - Tổng Cty Đường sông miền Nam,
· 04/2007 – 06/2009
: Phó Tổng Giám đốc – Công ty mẹ Tổng Cty Đường sông miền Nam,
· 07/2009 – đến nay
: Phó Tổng Giám đốc – Tổng Cty CP Đường sông miền Nam.  
Chức vụ hiện nay
: 
Tại SOWATCO
: Phó Tổng Giám Đốc
Tại Tổ chức khác
: Không có                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Số cổ phần nắm giữ
: 11.600 cổ phiếu (mệnh giá: 10.000 VNĐ/cổ phần)
Sở hữu cá nhân
: 11.600 cổ phiếu
Đại diện sở hữu
: Không có
Hành vi vi phạm pháp luật
: Không có

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty
: Không có

Những người có liên quan
: Không có

Các khoản nợ đối với SOWATCO
: Không có
12.4. Danh sách và sơ yếu lý lịch kế toán trưởng:
Họ và tên
: Nguyễn Thị Ngọc Lan
Giới tính
: Nữ
Ngày sinh
: 24/02/1963
Nơi sinh
: TP. HCM
Quốc tịch
: Việt Nam
Dân tộc
: Kinh
CNMD số
: 020436098
Địa chỉ thường trú
: 39/1 Bis Đặng Dung, P.Tân Định, Quận I, Tp. Hồ Chí Minh
ĐT liên lạc ở cơ quan
: 08 3 8729 748
Trình độ văn hóa
: 12/12
Trình độ chuyên môn
: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Cử nhân kế toán tổng hợp
 

Quá trình công tác
:


· 02/1984
: Kế toán tổng hợp Xưởng vật tư thiết bị thuộc XN Liên hiệp Vận tải sông Cửu Long,
· 05/1993
: Cán bộ kế toán Công ty Vận tải thủy II,
· 11/1996
: Phó phòng Tài chính kế toán – Tổng Công ty Đường sông miền Nam,
· 07/1997
: Kiêm nhiệm Kế toán trưởng – Công ty Dịch vụ tổng hợp Đường thủy miền Nam,
· 07/2000
: Phó phòng Tài chính kế toán – Tổng Công ty Đường sông miền Nam,
· 03/2003
: Kiêm nhiệm Kế toán trưởng – Công ty Vận tải thủy miền Nam,
· 07/2003
: Trưởng phòng Kế hoạch – Đầu tư Tổng Công ty Đường sông miền Nam,
· 07/2004
: Kế toán trưởng Công ty mẹ Tổng Công ty Đường sông miền Nam,
· 07/2009 – đến nay
: Kế toán trưởng Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam.

Chức vụ hiện nay
: 
Tại SOWATCO
: Kế toán trưởng
Tại Tổ chức khác
: Không có   

Số cổ phần nắm giữ
: 7.300 cổ phiếu (mệnh giá: 10.000 VNĐ/cổ phần)
Sở hữu cá nhân
: 7.300 cổ phiếu
Đại diện sở hữu
: Không có
Hành vi vi phạm pháp luật
: Không có

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty
: Không có

Những người có liên quan
: Không có

Các khoản nợ đối với SOWATCO
: Không có
13. Tài sản

· Tăng giảm tài sản cố định hữu hình theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2009 (Năm tài chính đầu tiên kể từ thời điểm cổ phần hóa từ ngày 09/06/2009 đến 31/12/2009)
Đơn vị tính: đồng
	STT
	Danh mục tài sản
	Nguyên giá
	Khấu hao lũy kế
	Giá trị còn lại

	I
	Tài sản cố định hữu hình
	259.737.259.775
	78.206.043.223
	181.531.216.552

	1
	Nhà cửa, vật kiến trúc
	145.603.638.977
	26.599.608.569
	119.004.030.408

	2
	Máy móc thiết bị
	17.438.228.721
	7.019.112.114
	10.419.116.607

	3
	Phương tiện vận tải
	95.121.861.346
	43.145.120.178
	51.976.741.168

	4
	Thiết bị quản lý
	1.573.530.731
	1.442.202.362
	131.328.369

	5
	TSCĐ khác
	-
	-
	-

	II
	Tài sản cố định vô hình
	5.202.345.000
	-
	5.202.345.000

	1
	Quyền sử dụng đất
	5,202,345,000
	-
	5,202,345,000

	2
	TSCĐ vô hình khác
	-
	-
	-

	
	Tổng cộng
	264.939.604.775
	78.206.043.223
	186.733.561.552


Nguồn: SOWATCO
· Tài sản cố định hữu hình theo báo cáo tài chính chưa kiểm toán tại thời điểm 09 tháng đầu năm 2010
Đơn vị tính: đồng
	STT
	Danh mục tài sản
	Nguyên giá
	Khấu hao lũy kế
	Giá trị còn lại

	I
	Tài sản cố định hữu hình
	261.107.175.383
	86.005.606.694
	175.101.568.689

	1
	Nhà cửa, vật kiến trúc
	145.603.638.977
	29.576.747.911
	116.026.891.066

	2
	Máy móc thiết bị
	18.003.300.781
	8.254.154.986
	9.749.145.795

	3
	Phương tiện vận tải
	96.483.435.955
	46.898.384.916
	49.585.050.039

	4
	Thiết bị quản lý
	1.016.800.670
	1.276.318.881
	(259.518.211)

	5
	TSCĐ khác
	-
	-
	-

	II
	Tài sản cố định vô hình
	5.202.345.000
	-
	5.202.345.000

	1
	Quyền sử dụng đất
	5.202.345.000
	-
	5.202.345.000

	2
	TSCĐ vô hình khác
	-
	-
	-

	
	Tổng cộng
	266.309.520.383
	86.005.606.694
	180.303.913.689


Nguồn: SOWATCO
· Bất động sản tại thời điểm 09 tháng đầu năm 2010
Diện tích đất mua:
· Trụ sở văn phòng Tổng Công ty tại 298 Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, TP. HCM. Diện tích đất là 503,25 m², được xây dựng 5 tầng với tổng diện tích mặt bằng sử dụng là 1.739,66 m². Khởi công tháng 7/2000, hoàn thành tháng 4/2001. Đất được Tổng Công ty mua ngày 7/7/1999. Giấy chứng nhận Quyền sở hữu công trình xây dựng số 50/2006/GCN –QSHCTXD ngày 02/10/2006 do Sở Xây dựng cấp và Hợp đồng mua bán nhà số 4712/HĐ-MBN ngày 7/7/1999 tại Phòng Công chứng nhà nước số 1.
· Văn phòng Phú Mỹ Hưng Số D1-10 lô H3 Khu phố Toàn Mỹ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. HCM. Diện tích đất là 111 m², được xây dựng 4 tầng với tổng diện tích mặt bằng sử dụng là 381,04 m². SOWATCO mua của Công ty Liên doanh Phú Mỹ Hưng tháng 3/2004. Hợp đồng mua bán nhà số H92438-2004/PMH/MBN-H3 ngày 25/03/2004.
Diện tích đất thuê dài hạn:

· Cảng Long Bình tại số 1352/36, Đường Nguyễn Xiển, Phường Long Bình, Quận 9, TP. HCM với tổng diện tích là 191.402 m² trong đó cảng cạn ICD khoảng 10 ha, đây là cảng sông quốc tế đầu mối có thể tiếp nhận tàu biển xuất nhập khẩu trực tiếp cho khu công nghiệp. Bao gồm: 1 bến cập tàu 5.000 tấn với chiều dài 70 m, 2 bến cập tàu 600 tấn với chiều dài 132 m, bãi với diện tích 23.245 m², nhà điều hành cảng với diện tích sàn sử dụng hơn 600 m² … Thời hạn thuê đất là 50 năm kể từ ngày 01/07/2002. Thời điểm hết hạn là ngày 01/07/2052.
· Hệ thống kho tại số 2B đường 13, Ấp Giãn Dân, Phường Long Bình, Quận 9, TP.HCM. Diện tích là 43.125 m², hệ thống kho này ở vị thế thuận lợi phía Bắc giáp đường 13 và Khu dân cư, phía Nam giáp Nghĩa trang Liệt sĩ và Khu dân cư, phía Đông giáp đường 13, phía Tây giáp Công ty lương thực và Nghĩa trang Liệt sĩ. Thời hạn thuê đất là 50 năm kể từ ngày 03/09/2004. Thời điểm hết hạn là ngày 03/09/2054.

Diện tích đất thuê hàng năm:

· Cảng sông Tôn Thất Thuyết tại Số 38A Tôn Thất Thuyết, Phường 15, Quận 4, TP. HCM. Diện tích đất là 8.260 m², gồm: khu nhà 3 tầng với diện tích hơn 2.000 m², văn phòng giao dịch với diện tích khoảng 400 m², nhà để xe với diện tích hơn 100 m², nhà kho vật tư với diện tích gần 700 m², cầu tàu dài 60 m cho sà lan 600 tấn ... Do quy hoạch chung của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nên khu cảng sông này Tổng Công ty Đường sông miền Nam chỉ ký hợp đồng thuê đất hàng năm, sau mỗi năm lại ký gia hạn.

· Cảng sông Tôn Thất Thuyết tại Số 38B Tôn Thất Thuyết với diện tích 1.790 m² gồm bãi sau cầu tàu với diện tích 1.238 m², cầu tàu 60 m cho sà lan 600 tấn … Do quy hoạch chung của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nên khu cảng sông này Tổng Công ty Đường sông miền Nam chỉ ký hợp đồng thuê đất hàng năm, sau mỗi năm lại ký gia hạn.

· Nhà máy đóng tàu 3 ha có khả năng đóng mới và sửa chữa phương tiện thủy tại Ấp 2, đường Nguyễn Bình, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, TP. HCM. Diện tích khuôn viên là 28.541 m², nằm ở vị trí thuận lợi: phía Bắc giáp khu dân cư, phía Nam giáp sông Soài Rạp, phía Đông giáp khu dân cư, phía Tây giáp rạch. Bao gồm: cầu tàu dài 26 m cho tàu có tải trọng 300 tấn và sà lan 400 tấn, phao tiêu báo hiệu, bãi với diện tích hơn 3.000 m², hệ thống cấp điện, cấp nước, hệ thống thoát nước … Hiện nay, Tổng Công ty ký hợp đồng thuê dất hàng năm và đang thực hiện các thủ tục pháp lý để được ký hợp  đồng thuê dất có thời hạn 50 năm.

· Hệ thống 3 bến phao tàu biển 15.000 – 40.000 tấn trên Sông Đồng Nai và 1 bến phao tàu biển 60.000 tấn trên Sông Thiềng Liềng để phục vụ cho việc chuyển tải và bốc xếp hàng hóa tàu biển.

Diện tích đất giao: không có. 
14. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo

14.1. Phân tích SWOT
· Phân tích SWOT – Vận tải đường thủy
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

12 năm kinh doanh trong ngành;



Hoạt động vận chuyển bao phủ hầu hết 

các tỉnh phía Nam và đồng bằng sông 

Cửu Long đến Campuchia;



Lực lượng lao động và quản lý có kinh 

nghiệm và hiểu biết về ngành;



Kinh nghiệm về đóng và sửa chữa tàu/xà 

lan –chi phí cạnh tranh;



Dịch vụ bốc/dỡ hàng lên/từ tàu neo đậu 

ở ga nổi (tổng công ty có 4 ga đang hoạt 

động); dịch vụ trọn gói;



Cổ đông và nhà cung cấp duy nhất của 

VICT (cảng biển quốc tế lớn nhất ở miền 

Nam);



Có 1 cảng chiến lược (Cảng Long Bình), 

có thể mở rộng thêm các dịch vụ kho 

container nội địa.

Điểm yếu



Yêu cầu đầu tư vốn đáng kể;



Tàu và các phương tiện cũ/nâng cấp hoặc 

đóng lại –1 số sà lan/tàu không sử dụng 

được;



Thiếu tàu kéo dẫn đến mất cơ hội kinh 

doanh;



Chủ yếu sử dụng phương tiện lao động 

truyền thống/thủ công.

Cơ hội



Công suất cảng ở thành phố HCM được 

kỳ vọng sẽ tăng gấp đôi vào năm 2010. 

Ví dụ: mục tiêu nhận và bốc dỡ hàng hoá 

ở cảng HCMC đặt ra là 100 triệu tấn/năm 

tới năm 2010 và 200 triệu tấn/năm tới 

năm 2020.(nguồn: vietnamnews, 3 tháng 

11 năm 2008);



Vân chuyển container tăng trưởng 

25%/năm (nguồn: vietnamnews, 3 tháng 

11 năm 2008);



Thị trường dự kiến tăng 10% hằng năm 

ở đồng bằng sông Cửu Long (2008 -

2010) (Nguồn: Sowatco);



Tổng công ty vận chuyển chủ yếu gạo, 

clinke, phân bón và vật liệu xây dựng, 

các loại hàng này dự kiến sẽ ổn định lâu 

dài;



Chính phủ kế hoạch di dời  một số cảng 

từ thành phố ra ngoại ô, trong khi VICT 

hoạt động tại thành phố HCM. Điều đó 

làm tăng nhu cầu vận tải đường thủy tại 

thành phố HCH trong tương lai.

Thách thức



Cạnh tranh không công bằng từ bộ phận 

tàu tư nhân/hộ gia đình (chiếm >60% thị 

phần ở đồng bằng sông Cửu Long (Nguồn: 

DANIDA, và SOWATCO) –giá cước vận 

chuyển do Bộ GTVT kiểm soát;



Khó khăn trong việc huy động đủ 

vốn/khoản vay;



Giá nhiên liệu tăng.


Nguồn: SOWATCO
· Phân tích SWOT – Thương mại
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

Đối tác thương mại tin cậy của Honda/ 

Nippon Oil về phân phối dầu nhờn; 



Được hỗ trợ bởi vận tải đường thuỷ–chi 

phí cạnh tranh;



Một số khách hàng lớn và trung thành 

như công ty 406 (khách hàng clinke với 

hơn 5 năm quan hệ, chiếm 30% khối 

lượng clinke trao đổi, Xi măng Hà Tiên 

chiếm 70%), các khách hàng này ký hợp 

đồng theo năm.

Điểm yếu



Hoạt động thương mại là không thường 

xuyên và phụ thuộc vào một số khách 

hàng và nhà cung cấp;



Hoạt động thương mại không phải là hoạt 

động chủ đạo và các kĩ năng chưa được 

phát triển.

Cơ hội



Khả năng phát triển các hoạt động 

thương mại với các sản phẩm khác.

Nguy cơ



Giá cả dầu nhờn, clinke biến động và 

không ổn định;



Lợi nhuận bị sức ép từ khách hàng hiện 

tại;



Trong trường hợp Nippon Oil thành lập 

nhà máy dầu ở Việt Nam, điều này sẽ tác 

động đến hoạt động buôn bán dầu nhờn.


Nguồn: SOWATCO
14.2. Các mục tiêu chính
Phù hợp với định hướng phát triển 2010 – 2012, tình hình sản xuất kinh doanh 2008 – 2009 và các điều kiện thực tế, Công ty đã thông qua chủ trương và tiến hành các dự án đầu tư trước mắt như sau:
· Thanh lý 64 chiếc sà lan LASH 400 TPT, 01 chiếc sà lan 250 TPT, 02 chiếc LASH đôi 800 TPT.

· Thanh lý 07 chiếc sà lan LASH DM 1.080 TPT, 07 chiếc tàu keo có sức kéo nhỏ, 02 chiếc Reach Stacker.

· Đóng mới 02 sà lan tự hành loại chở container 124 TEU có trọng tải 2.350 TPT.

· Đóng mới 02 tàu lai dắt tàu biển có công suất 3.900 CV/ chiếc để chuẩn bị đón đầu hệ thống Cảng biển Cái Mép – Thị Vải sau khi hoàn tất.

· Triển khai đầu tư san lấp 8,75 ha còn lại tại Cảng Long Bình, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh làm bãi ICD và san lấp 2,3 ha còn lại tại Khu Kho tiếp vận SOWATCO để làm depot chứa container rỗng.
14.3. Các chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận
Đvt: triệu đồng
	Stt
	Chỉ tiêu
	2010
	% +/-
	2011
	% +/-
	2012
	% +/-

	1
	Vốn điều lệ
	671.000
	0,00%
	671.000
	0,00%
	671.000
	0,00%

	2
	Doanh thu thuần
	     430.190 
	30,89%
	  473.209 
	10,00%
	  538.000 
	13,69%

	3
	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
	       22.304 
	18,28%
	    24.534 
	10,00%
	    27.893 
	13,69%

	4
	Lợi nhuận sau thuế TNDN
	       19.335 
	14,92%
	    22.018 
	13,88%
	    25.000 
	13,54%

	5
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần
	4,49%
	-0,63%
	4,65%
	1,04%
	4,65%
	0,00%

	6
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu
	2,88%
	0,81%
	3,28%
	0,40%
	3,73%
	0,45%

	7
	Cổ tức
	2,28%
	2,28%
	2,60%
	0,32%
	2.95%
	0,35%


Nguồn: SOWATCO
· Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức giai đoạn năm 2010 – 2012:
· Hiện nay, SOWATCO là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành vận tải đường thủy nội địa ở khu vực phía Nam. Tính đến hết năm 2010, kết quả kinh doanh Công ty được ghi nhận như sau: Giá trị tổng sản lượng : 612,0 tỉ đồng đạt 116% kế hoạch năm và bằng 115,7% so với thực hiện cùng kỳ 2009. Doanh thu không thuế : 608,0 tỉ đồng đạt 115,4% kế hoạch năm và bằng 113,5% so với thực hiện cùng kỳ năm 2009. Lợi nhuận trước thuế : 26,9 tỉ đồng bằng 105% so với kế hoạch năm và tăng 12,4% so thực hiện cùng kỳ năm 2009. Vì vậy hoàn toàn có cơ sở để nhận định rằng kế hoạch mục tiêu giai đoạn 2010 – 2012 đã đề ra là khả thi và có khả năng đạt được. 
· Xu thế tốt dần lên được xác nhận ngày càng rõ ràng của kinh tế thế giới tạo đà cho sự phục hồi của kinh tế Việt Nam. Mục tiêu phát triển quy mô doanh số của Công ty đề ra cho giai đoạn năm 2010 – 2012 là 10% hoàn toàn phù hợp với tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế nói chung và ngành vận tải đường thủy nội địa nói riêng. Công ty kỳ vọng lạc quan vào lợi nhuận sẽ đạt được giai đoạn năm 2010 – 2012.  Một phần yếu tố ảnh hưởng đến kế hoạch doanh thu, lợi nhuận của Công ty trong những năm sắp tới có thể kể đến như giá dầu thế giới ảnh hưởng đến giá dầu trong nước, chính sách phát triển ngành vận tải đường thủy của nhà nước và một số các yếu tố ảnh hưởng quan trọng khác. Đồng thời không loại trừ các tác động tiêu cực do lạm phát của VNĐ và tỉ giá ngoại tệ trong thanh toán.
· Ngoài ra, năm 2011 chính sách hỗ trợ lãi suất vay kích cầu của Nhà nước có thể được điều chỉnh hạn chế hoặc đình chỉ sẽ làm tăng chi phí hoạt động tài chính. Tuy nhiên, nhờ vào tình hình kinh tế chung được cải thiện, việc thu hồi công nợ và vòng quay vốn lưu động sẽ khả quan hơn nên kỳ vọng có thể tiết giảm chi phí hoạt động tài chính do kéo giảm được nợ vay ngắn hạn.
15. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức đăng ký giao dịch 

Không có
16. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty

Không có
PHẦN V: CHỨNG KHOÁN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH
1. Loại chứng Khoán: Cổ phiếu phổ thông.
2. Mệnh giá: 10.000 đồng.
3. Tổng số chứng Khoán ĐKGD: 67.100.000 cổ phiếu.
4. Phương pháp tính giá:
Giá trị sổ sách của SOWATCO được tính theo công thức lấy nguồn vốn chủ sở hữu trừ Quỹ khen thưởng phúc lợi và chia cho tổng số cổ phiếu trừ đi cổ phiếu quỹ (nếu có).

· Tại thời điểm năm 2009 (Theo BCTC hợp nhất năm 2009 đã được kiểm toán):

	Stt
	Nội dung
	Chỉ tiêu

	1. 
	Vốn chủ sở hữu (1)
	813.545.673.586

	2. 
	Quỹ khen thưởng phúc lợi (2)
	15.825.216.302

	3. 
	Tổng số cổ phiếu lưu hành (3)
	67.100.000

	4. 
	Cổ phiếu quỹ (4)
	0

	5. 
	Giá trị sổ sách một cổ phiếu ((1 – 2) / (3-4))
	11.888


· Tại thời điểm 09 tháng đầu năm 2010 (Theo BCTC hợp nhất 09 tháng đầu năm 2010 chưa được kiểm toán):

	Stt
	Nội dung
	Chỉ tiêu

	6. 
	Vốn chủ sở hữu (1)
	835.343.727.861

	7. 
	Quỹ khen thưởng phúc lợi (2)
	16.242.079.064

	8. 
	Tổng số cổ phiếu lưu hành (3)
	67.100.000

	9. 
	Cổ phiếu quỹ (4)
	0

	10. 
	Giá trị sổ sách một cổ phiếu ((1 – 2) / (3-4))
	12.207


5. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài:
Bản điều lệ của SOWATCO không quy định cụ thể giới hạn tỷ lệ nắm giữ đối với cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, vì vậy cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài có thể tham gia mua bán cổ phiếu của SOWATCO theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

Hiện nay, tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài tại SOWATCO là 29,81%. Khi cổ phiếu của SOWATCO được chính thức giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài tuân theo quy định hiện hành là 49% theo Quyết định 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 được thay thế Quyết định số 238/2005/QĐ-TTg ngày 29/09/2005 của Thủ tướng chính phủ về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam.
6. Các loại thuế có liên quan:
Thuế thu nhập doanh nghiệp: Công ty nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo Thông tư số 130/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26/12/2008 với thuế suất là 25%.

Thuế thu nhập cá nhân: Công ty thực hiện khấu trừ và nộp theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 và Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/03/2009 của Bộ Tài Chính, hiện được miễn thuế thu nhập cá nhân theo Thông tư số 160/2009/TT-BTC ngày 12/08/2009:

Đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công: Thời gian được miễn từ 01/01/2009 đến hết ngày 30/06/2009. Từ ngày 01/07/2009 phải nộp thuế cá nhân theo quy định.

Đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán): Thời gian được miễn thuế từ 01/01/2009 đến hết ngày 31/12/2009. Từ 01/01/2010 phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

Thuế giá trị gia tăng: Công ty tự kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ và áp dụng theo Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài Chính.

Các loại thuế khác (thuế nhà đất, thuế môn bài, thuế trước bạ,....): Công ty tự kê khai và nộp thuế khi có phát sinh.
PHẦN VI: CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH
TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH 

KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)
Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, Quận 1, TP. HCM.
Điện thoại: 08. 38 205 944 – 38 205 947

Fax: 08. 38 205 942
Website: www.aascs.com.vn.

TỔ CHỨC TƯ VẤN:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Cao Ốc Capital Place, Tầng 2, Số 6 Thái Văn Lung, Quận 1, TP. HCM.

Điện thoại: 08. 38 233 299


Fax: 08. 38 233 301.

Website: www.hsc.com.vn.
PHẦN VI: PHỤ LỤC 


1. Phụ lục I:
Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2. Phụ lục II:
Điều lệ công ty.

3. Phụ lục III:
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2009 và Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán 09 tháng đầu năm 2010.

4. Phụ lục IV: 
Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị về việc đưa cổ phiếu của Công ty giao dịch UPCOM.

5. Phụ lục V: 
Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.
TP. HCM, Ngày       tháng        năm 2010
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM (SOWATCO)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

NGUYỄN HỮU PHƯỚC
PHẠM VĂN TÀI

TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾ TOÁN TRƯỞNG

TRƯƠNG QUỐC HƯNG
NGUYỄN THỊ NGỌC LAN

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HSC)

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

KELLY YIN HON WONG
Bốc xếp
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